V.5. Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang:

V.5.1. Cơ sở lập quy hoạch:
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam của Bộ Xây dựng năm 2008. 

V.5.2. Các chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn đô thị:
- Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước

- Tiêu chuẩn chất thải rắn, nghĩa trang:

	TT
	Đô thị
	Tỷ lệ thu gom

(%)
	Tiêu chuẩn

(kg/ng-ngày)

	A
	Chất thải rắn 
	
	

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt
	
	

	
	Đô thị loại I, II
	90 (100
	1,0 ( 1,2

	
	Đô thị loại III, IV, V
	60 ( 80
	0,8 ( 1,0

	2
	CTR công nghiệp
	100
	0,2 tấn/ha

	B
	Nghĩa trang
	
	0,06 ha/1000 người


V.5.3. Dự báo lượng nước thải, chất thải rắn, quy mô nghĩa trang:
- Dự báo lưu lượng nước thải các đô thị đến năm 2020 khoảng 193.400m3/ngày, năm 2030 khoảng 356.200m3/ngày. 

- Dự báo lưu lượng nước thải các khu CN đến năm 2020 khoảng 334.000m3/ngày, năm 2030 khoảng 411.300m3/ngày. 

- Lượng rác thải sinh hoạt đến năm 2020: 1.670 tấn/ngày, đến năm 2030: 2.600 tấn/ngày. 

- Lượng rác thải CN đến năm 2020: 2.800 tấn/ngày, đến năm 2030: 3.400 tấn/ngày. 

- Trong đó rác thải CN độc hại chiếm 20 - 25%. 

Bảng 33: Lưu lượng nước thải sinh hoạt, lượng rác thải giai đoạn 2020 - 2030

	TT
	Đơn vị hành chính
	Tên đô thị
	Lưu lượng nước thải 2020

m³/ngày
	Lưu lượng  nước thải 2030

m³/ngày
	Khối

lượng rác  2020

tấn/ngày
	Khối lượng rác 2030

tấn/ngày

	I
	TP. Biên Hòa
	TP. Biên Hòa
	132.000
	221.760
	1.000
	1.400

	II
	TX. Long Khánh
	TX. Long Khánh
	10.930
	22.440
	120
	170

	III
	Huyện Long Thành
	
	
	
	 
	 

	
	
	Đô thị Long Thành
	7.920
	9.504
	100
	100


	
	
	Đô thị Bình Sơn
	
	10.032
	
	95

	
	
	Đô thị Phước Thái 
	
	3.960
	
	45

	IV
	Huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	 
	 

	
	
	Đô thị Nhơn Trạch
	20.196
	32.340
	170
	245

	V
	Huyện Trảng Bom
	
	
	
	 
	 

	
	
	Thị trấn Trảng Bom
	6.336
	12.672
	80
	120

	VI
	Huyện Thống Nhất
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đô thị Dầu Giây
	3.802
	6.864
	48
	65

	VII
	Huyện Xuân Lộc
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thị trấn Gia Ray
	2.218
	5.280
	28
	50

	VIII
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đô thị Long Giao
	2.376
	6.864
	30
	65

	IX
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thị trấn Vĩnh An
	2.100
	4.224
	26
	40

	
	
	Đô thị Thạnh Phú
	
	6.160
	
	70

	
	
	Đô thị Phú Lý
	 
	 880
	 
	10 

	X
	Huyện Định Quán
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thị trấn Định Quán
	2.772
	5.280
	35
	50

	
	
	Đô thị Phú Túc
	 
	880 
	 
	10 

	
	
	Đô thị La Ngà
	
	1.760
	
	20

	XI
	Huyện Tân Phú
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thị trấn Tân Phú
	2.772
	5.280
	35
	50

	
	Toàn tỉnh
	
	193.420
	356.180
	1.672
	2.605


Bảng 34: Tính toán lưu lượng nước thải, lượng rác thải công nghiệp 
giai đoạn 2020 - 2030
	TT
	Tên khu, cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn nước  thải (m3/ha-ng)
	Lưu lượng nước  thải (m3/ng)
	Tiêu chuẩn rác  thải (tấn/ha-ng)
	Lượng rác  thải (tấn/ng)

	
	
	2020
	2030
	
	2020
	2030
	
	2020
	2030

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP
	12.018
	13.400
	30x0,8
	284.448
	360.000
	0,2
	2.370
	3.000

	1
	TP. Biên Hòa
	1.505
	1.505
	30x0,8
	28.368
	28.368
	0,2
	236
	236

	2
	H. Long Thành
	2.515
	2.515
	30x0,8
	65.208
	79.080
	0,2
	543
	659

	3
	H. Nhơn Trạch
	3.342
	3.342
	30x0,8
	80.208
	80.208
	0,2
	668
	668

	4
	H. Trảng Bom
	2.000
	2.110
	30x0,8
	48.000
	51.120
	0,2
	400
	426

	5
	H. Định Quán
	161
	161
	30x0,8
	3.864
	8.184
	0,2
	32
	68

	6
	H. Xuân Lộc
	309
	350
	30x0,8
	7.416
	13.896
	0,2
	62
	116

	7
	H. Vĩnh Cửu
	177
	177
	30x0,8
	4.248
	7.848
	0,2
	35
	65

	8
	H. Tân Phú
	130
	430
	30x0,8
	3.120
	12.720
	0,2
	26
	106

	9
	TX. Long Khánh
	414
	1.345
	30x0,8
	9.936
	38.496
	0,2
	83
	321

	10
	H. Thống Nhất
	912
	912
	30x0,8
	21.888
	21.888
	0,2
	182
	182

	11
	H. Cẩm Mỹ
	553
	553
	30x0,8
	12.192
	18.192
	0,2
	102
	152

	B
	CỤM CÔNG NGHIỆP
	1.799
	2.000
	30x0,8
	49.617
	51.297
	0,2
	413
	427

	1
	TP. Biên Hòa
	209,13
	209,13
	30x0,8
	5.019
	5.019
	0,2
	42
	42

	2
	H. Long Thành
	266,90
	266,90
	30x0,8
	9.233
	9.233
	0,2
	77
	77

	3
	H. Nhơn Trạch
	94
	94
	30x0,8
	2.256
	2.256
	0,2
	19
	19

	4
	H. Trảng Bom
	224
	237
	30x0,8
	6.728
	6.728
	0,2
	56
	56

	5
	H. Thống Nhất
	197
	197
	30x0,8
	8.322
	8.322
	0,2
	69
	69

	6
	H. Xuân Lộc
	39
	60
	30x0,8
	936
	936
	0,2
	8
	8

	7
	H. Cẩm Mỹ
	157
	187
	30x0,8
	3.775
	3.775
	0,2
	31
	31

	8
	H. Định Quán
	126
	163
	30x0,8
	3.024
	3.024
	0,2
	25
	25

	9
	H. Vĩnh Cửu
	426
	456
	30x0,8
	9.605
	9.605
	0,2
	80
	80

	10
	H. Tân Phú
	30
	100
	30x0,8
	720
	2.400
	0,2
	6
	20

	11
	TX. Long Khánh
	30
	30
	30x0,8
	720
	720
	0,2
	
	

	 
	Tổng cộng 
	13.817
	15.400
	30x0,8
	334.065
	411.297
	0,2
	2.784
	3.427


V.5.4. Định hướng quy hoạch:
a) Thoát nước thải:

a.1. Thoát nước thải sinh hoạt các đô thị:

- Đối với thành phố lớn và các đô thị đang sử dụng hệ thống cống chung: Xây dựng hệ thống thoát nước chung một nửa (có cống bao tách nước thải và trạm xử lý nước thải), xây dựng các hố ga tách dòng để thu gom nước thải về khu xử lý nước thải.
- Xây dựng hệ thống nước thải riêng (nước mưa riêng) có trạm xử lý cho các khu vực xây dựng mới.

- Nước thải sinh hoạt tại các thành phố, thị xã, thị trấn phải được xử lý đạt giới hạn  theo cột A QCVN 14-2008/BTNMT trước khi xả ra nguồn.

- Nước thải từ các khu vệ sinh trong các khu dân cư, các công trình công cộng nhất thiết phải được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại và phải được thu gom bằng đường cống riêng hoặc cống bao thoát ra hệ thống cống của đô thị.
- Nước thải sinh hoạt tại các thị tứ, cụm dân cư tập trung quy mô nhỏ sẽ được xử lý bằng phương pháp tự làm sạch tại các hồ sinh học. 

- Nước thải các bệnh viện, trung tâm y tế lớn cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và khử trùng trước khi xả ra sông rạch hoặc vào hệ thống cống của đô thị.

- Công suất và vị trí các trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị: 

TP. Biên Hòa dự kiến 04 trạm xử lý: Tổng công suất các trạm tính đến năm 2020: 132.000m3/ngày và năm 2030: 222.000m3/ngày. 

- Xây dựng các trạm xử lý cho các thị trấn thuộc các huyện. 

Vị trí cụ thể để xây dựng các trạm theo quy hoạch của từng đô thị.

Dây chuyền công nghệ dự kiến như sau:

Nước thải thô ( Song chắn rác ( Bể lắng cát ( Bể điều hòa ( Bể lắng 1( Làm sạch sinh học ( Bể lắng 2 ( Khử trùng bằng Clo hoạt tính ( Xả ra nguồn tiếp nhận.

a.2. Thoát nước thải các khu, cụm CN tập trung:

- Xây dựng hệ thống cống nước thải riêng (nước mưa riêng), xây dựng trạm xử lý nước thải cho các khu công nghiệp tập trung trong từng dự án. Nước thải ở các khu công nghiệp tập trung phải được xử lý đạt tiêu chuẩn cột A của QCVN 40-2011/BTNMT, trước khi xả ra nguồn. Nước thải của các xí nghiệp, nhà máy có mức độ độc hại cao cần phải được xử lý sơ bộ đến tiêu chuẩn cho phép trước khi xử lý tập trung.

a.3. Thoát nước thải dân cư nông thôn:

- Các thị tứ, cụm dân cư nông thôn tập trung xây dựng hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước thải). Xử lý nước thải bằng sinh học tự nhiên tại các kênh rạch.
- Các cụm dân cư sống phân tán: Vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh hình thức tự thấm, dội nước hợp vệ sinh.

b) Chất thải rắn: 

b.1. Định hướng chung:

· Chất thải rắn sinh hoạt
- Tổ chức thu gom CTR hợp lý tại các đô thị. CTR được phân loại tại nguồn rồi đưa đến các khu xử lý CTR tập trung.

- Cần xây dựng 03 khu xử lý rác liên huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sử dụng công nghệ đốt (CTRNH và CTRKNH không thể tái chế, tái sử dụng) tận thu năng lượng sản xuất điện; tái chế vật liệu nhựa, thủy tinh, giấy; tái chế chất vô cơ thành vật liệu xây dựng (gạch lát đường, gạch block…); đốt CTR y tế nguy hại giai đoạn sau 2020 và chôn lấp hợp vệ sinh.
1. Khu xử lý chất thải rắn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất quy mô 130 ha. Phạm vị phục vụ cho huyện Thống Nhất và thị xã Long Khánh.

2. Khu xử lý chất thải rắn xã Bàu Cạn, huyện Long Thành quy mô 104,33 ha. Phạm vị phục vụ cho huyện Long Thành và thành phố Nhơn Trạch.

3. Khu xử lý chất thải rắn xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu quy mô 81 ha. Phạm vị phục vụ cho huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa (sau năm 2013).

- Ngoài ra tại các huyện còn có các khu xử lý chất thải rắn cấp vùng huyện. Quy mô từ 15 - 20 ha như tại xã Xuân Mỹ huyện Cẩm mỹ, phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa, xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc, xã Phú Thanh huyện Tân Phú, xã Túc Trưng huyện Định Quán và xã Tây Hòa huyện Trảng Bom (theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025).

- Các cụm đô thị (các thị trấn) có cự ly gần nhau có thể kết hợp để xây dựng các khu xử lý CTR chung có công nghệ xử lý chủ yếu là chôn lấp hợp vệ sinh.

- Các thị tứ bố trí các khu chôn lấp hợp vệ sinh. Ngoài ra có thể kết hợp sử dụng các khu xử lý CTR của các đô thị lớn nếu thấy hợp lý về khoảng cách vận chuyển (không lớn hơn 50 km).
+ Chất thải rắn công nghiệp:

- Được phân loại tại nguồn và đưa về xử lý tại các khu xử lý rác của tỉnh, riêng đối với CTR độc hại cần tập trung về 01 khu để xử lý riêng (khu xử lý tại huyện Thống Nhất).

· Chất thải rắn bệnh viện:

- Chất thải rắn sinh hoạt tại các bệnh viện sẽ được phân loại tại nguồn, CTR y tế sẽ được thu gom và xử lý riêng bằng các lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Bộ Y tế. Các lò đốt CTR y tế giai đoạn đầu có thể đặt tại các bệnh viện lớn, nhưng giai đoạn dài hạn nhất thiết phải được xây dựng ở khu xử lý CTR của tỉnh.

b.2. Loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn ưu tiên đầu tư:

Những loại hình công nghệ được ưu tiên kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị:

(1) Tái sử dụng, tái sinh, tái chế các loại chất thải.

(2) Sản xuất khí sinh học CH4 từ bãi chôn lấp hợp vệ sinh và phát điện kết hợp chế biến sản xuất phân hữu cơ.

(3) Sản xuất nhiên liệu (nhiệt phân) và phát điện.

(4) Đốt kết hợp phát điện.

(5) Bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Về nguyên tắc, công nghệ và dự án được ưu tiên là các loại hình không tạo thành các sản phẩm phụ gây nguy hại tới môi trường và có khả năng tái chế, xử lý chất thải mà tiêu tốn ít năng lượng, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.

c) Nghĩa trang:

c.1. Định hướng chung: 

- Do đặc điểm điều kiện địa hình, các đô thị phân bố không tập trung, khoảng cách giữa các đô thị cách xa nhau, nên dự kiến sẽ xây dựng các nghĩa trang cấp vùng tỉnh, vùng huyện, liên huyện, liên đô thị.

- Di dời giải tỏa các nghĩa trang tự phát, lộn xộn và gần khu dân cư không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh. 

- Đối với nghĩa trang cấp vùng tỉnh dự kiến sẽ xây dựng ở huyện Vĩnh Cửu (Nghĩa trang Vĩnh Hằng xã Tân An 212 ha), huyện Long Thành (xã Tân Hiệp 50 ha và xã Bình An 50 ha), Trảng Bom (Sông Trầu 50 ha), Thị xã Long Khánh (Hàng Gòn 70 ha) theo mô hình công viên nghĩa trang. Nghĩa trang này chủ yếu phục vụ cho đô thị hạt nhân về các công nghệ táng (hỏa táng, địa táng một lần). Riêng công nghệ hỏa táng sẽ phục vụ cho các đô thị trong vùng tỉnh và là hình thức được khuyến khích nhiều nhất (theo Quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2050).

- Các đô thị cấp vùng huyện sẽ xây dựng các nghĩa trang riêng hoặc các đô thị gần nhau có điều kiện liên kết được sẽ xây dựng nghĩa trang chung nhưng các nghĩa trang phải được bố trí xa khu dân cư, xa nguồn nước, đảm bảo khoảng cách ly (2.000m) đến các đô thị theo quy chuẩn xây dựng đã ban hành.

- Tại các thị tứ, cụm dân cư tập trung, khu vực nông thôn xây dựng các nghĩa trang riêng phù hợp với quy mô dân số và không làm ảnh hưởng đến môi trường.
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SO Do DINH HUGNG HE THONG THOAT NUGC, QUAN LY CHAT THAI RAN VA NGHIA TRANG

- DIEN TICH: 20 HA. BAO GOM:

+ NIIA MAY DOT CIIAT THAI PIIAT BIEN: 1100 TNGAY

+DOT TAN TIIU NANG LUGNG SAN XUAT DIEN
+ TAICHE VAT LIEU NHYA, THOY TINH, GIAY
+ TAI CHE CHAT THAIVO C.O THANH VLXD

- PHAM VI PHUC VY
+XU'LY, TAI CHE CTRCN TREN BIA BAN TOAN TiNH

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
TP BIEN HOA: Q20 = 132.000 MING
Q30 = 222.000 MYINGAY

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
TT LONG THANH: Q20 = 4.800 MING

Q30 = 10.600 MYNGAY

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
DT NHON TRACH: Q20 = 20.200 MYNG

Q30 = 32.400 MINGAY

“

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
TT TAN PHU: Q20 = 2.800 MING
030 =7.400 MYNGAY

KXL CTRCN X. QUANG TRUNG, H. THO!

- DIEN TICH: 130 HA. BAO GOM:
+NHA MAY TAI CHE: 6001/

v

+NHA MAY DOT CHAT THAI SAN XUAT DIEN: 600 TNG

- CONG NGHE:
+DOT TAN THU NANG LUGNG SAN XUAT BIEN
+TALCHE VAT LIEU NHYA, THOY TINH, GIAY
+TAICHE CHAT V0 CG THANH VLXD
+CHONLAPIIVS

- PIAM VI PIIYC VY

'DIA BAN TINH DONG NAL

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
TT BINH QUAN: Q20 = 3.200 MING
Q30 = 8.500 MINGAY

Z

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
TT TRANG BOM: Q20 = 6.300 MYNG
Q30 = 12.700 MINGA’

LUU _n_._Ozm NUGC THAI SINH HOAT
TT DAU GIAY: Q20 = 3.600 MYNG

Q30 =7.900 MYINGAY

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
B0 TH| PHUGC THAI
Q30 =1.800MYNGAY

NHA MAY XU LY NUSC THAI CAC DO TH|
NHA MAY XU LY NUSC THAI CUA CAC KHU CN

KHU XU LY RAC TAP TRUNG

NGHIA TRANG

o Eozo NUGC THAI SINH HOAT
[0 THI BINH SON
| 030 = 6.900 MINGAY

|LUU LUONG NUGC THAI SINH HOAT

[TX LONG KHANH: Q20 = 11.400 MING
Q30 =23.800 MYNGAY'

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
[TT GIA RAY: Q20 = 2.200 NG
Q30 = 9.500 MYNGAY

LUU LUGNG NUGC THAI SINH HOAT
[TTLONG GIAO: Q20 = 2.400 MNG
Q30 = 6.900 MYNGAY

KXL CTRCN X. BAU CAN, H. LONG THANH

- CONG NGHE

: H: 10433 HA. BAO GOM:
+NHA MAY TAI CHE:
+10 DOT CTRCNNGUY HAI: 1950 TNG

+ CHE BIEN PHAN HITU CO
+ TAT CITE VAT LTEU NIUA, THOY TINTL, GIAY
+ TALCHE CHAT VO
+DOT CTRON NGUY AL
+ CHON LAP VS

- PHAM VI PHUC V1
+XULY CTRCN THONG THUONG VA NGUY HAI TREN TOAN TINH .

730TNGAY.

ANH VLXD

GHI CHU

DU BAO LUU LUGNG NUGC THAI TGl NAM 2020-2030 :

- NUGC THAI SINH HOAT CAC DO THI : 191.300-355.500m/ngay

- NUGC THAI CAC KHU CONG NGHIEP : 334.000-411.300m¥ngay

DU BAO LUGNG RAC THAI TOI NAM 2020 -2030 :

- LUGNG RAC THAI SINH HOAT CAC DO TH] : 1.640-2.560 tin/ngay

- LUGNG RAC THAI CAC KHU CONG NGHIEP : 2.800-3.400t&n/ngay

- CAC DO TH| XAY DUNG KHU XU LY NUGC THAI TRIET BE VOI

CONG NGHE SINH HOA VA BUN HOAT TiNH (XU LY BAT QCVN 14-2008/BTNMT )
- CAC KCN XAY DUNG KHU XU LY NUSC THAI RIENG

(XU LY DAT QCVN 40-20011/BTNMT )





V.6. Đánh giá môi trường chiến lược:

V.6.1. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược và phương pháp thực hiện: 

a) Cơ sở pháp lý và tài liệu tham khảo: 

a.1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 26/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29 về ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường. 

- Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 07/4/2008 về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/01/2011 về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
a.2. Tài liệu tham khảo: 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho tỉnh Đồng Nai đến năm 2100. 

- Nhà xuất bản Xây dựng - Hướng dẫn kỹ thuật Đánh giá Môi trường Chiến lược cho Quy hoạch xây dựng - 2008.

- Metcalf và Eddy - Kỹ thuật nước thải: Xử lý, thải bỏ, tái sử dụng - McGraw - Hill, Inc - 1991.

- Morris, P. và Therivel, R - Các phương pháp đánh giá tác động môi trường (xuất bản lần 02) -  Spon Press - 2001. 

b) Phương pháp thực hiện: 

b.1. Phương pháp tiếp cận: 

Để thực hiện ĐMC của quy hoạch, phương pháp tiếp cận được sử dụng là phân tích xu hướng. 

Phân tích xu hướng là việc diễn giải các thay đổi các vấn đề môi trường, xã hội và kinh tế theo thời gian, có hoặc không có quy hoạch đề xuất, phân tích môi trường đối với các phương án quy hoạch. Trong quy hoạch xây dựng, phân tích xu hướng được sử dụng để:

- Miêu tả các xu hướng quá khứ và tình hình hiện tại đối với từng vấn đề môi trường chính yếu và các vấn đề khác liên quan trong phạm vi quy hoạch;

- Phân tích và dự báo các xu hướng cho từng vấn đề môi trường liên quan và các vấn đề khác khi không có quy hoạch, dựa trên phương pháp ngoại suy thông tin về các tác nhân và động lực thúc đẩy của chúng. Dự báo các xu hướng và tác động lên từng vấn đề môi trường và các vấn đề khác khi có quy hoạch và xem xét các định hướng và phương án quy hoạch khác nhau.

- Đánh giá các tác động tích hợp của các phương án quy hoạch dự kiến dựa trên phân tích các xu hướng cơ bản trong tương lai.  

b.2. Công cụ phân tích: 

- Đánh giá của chuyên gia. 

- Mô hình tính toán dự báo xu thế diễn biến và tác động của các vấn đề quan trọng (vd: Chất lượng không khí xung quanh).
- Bản đồ các mô hình phát triển không gian.

- Đồ thị và sơ đồ mô tả. 

V.6.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng: 

a) Các vấn đề môi trường chính của vùng tỉnh Đồng Nai: 

- Ô nhiễm không khí

- Ô nhiễm nước mặt do nước thải sinh hoạt và sản xuất.

- Áp lực về quản lý chất thải rắn.

- Tác động của biến đổi khí hậu.
- Bảo tồn sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

b) Mục tiêu quy hoạch: 

- Cải thiện chất lượng không khí.
- Giảm thiểu ô nhiễm nước mặt.
- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.
- Bảo tồn đa dạng sinh học.
- Thích ứng với biến đổi khí hậu.
V.6.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch: 

a) Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm nước thải, môi trường nước: 

Chịu tác động do lượng lớn nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị lớn, các làng nghề, làng bè cá, hoạt động chăn nuôi, giết mổ, chất lượng nước các sông suối, hồ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó đặc biệt ba điểm nóng ô nhiễm là sông Đồng Nai, Thị Vải và hồ Trị An. Theo kết quả quan trắc tháng 6/2012 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai cho thấy ô nhiễm trên một số sông lớn có giảm so với năm 2011 nhưng ở một số đoạn tình trạng ô nhiễm vẫn còn cao. 

- Sông Đồng Nai: Đoạn qua TP. Biên Hòa chịu tác động tổng hợp bởi nước thải từ đô thị Biên Hòa, làng bè cá Hiệp Hòa và KCN Biên Hòa 1. Khu vực cầu Đồng Nai và cống thải Tân Mai ô nhiễm tương đối cao, vị trí gần cống thải Tân Mai, hàm lượng vi khuẩn E.Coli vượt quy chuẩn cho phép từ 30 đến 86 lần, hàm lượng vi khuẩn gây bệnh Coliform vượt quy chuẩn cho phép từ 3 đến 9,2 lần. Khu vực gần cầu Đồng Nai, hàm lượng vi khuẩn gây bệnh E.Coli vượt quy chuẩn cho phép từ 76 đến 150 lần, hàm lượng vi khuẩn gây bệnh Coliform vượt quy chuẩn cho phép từ 3 đến 9,2 lần. 

- Sông Thị Vải: Với 07 KCN nằm trên lưu vực và đặc biệt gắn liền với sự kiện Vedan gây ra 90% tải lượng ô nhiễm), tốc độ xâm nhập mặn có xu thế ăn sâu vào đất liền.

- Hồ Trị An: Khu vực phía thượng nguồn điểm thuộc ấp 3 xã La Ngà, điểm cách cầu La Ngà 1 km về phía thượng lưu và điểm ở hồ chính thuộc xã La Ngà huyện Định Quán do khu vực này gần khu sản xuất công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Và đặc biệt là sự cố vỡ bồn mật rỉ vào ngày 13 tháng 4 năm 2011 tại Công ty cổ phần mía đường La Ngà với số lượng mật rỉ tràn ra ngoài ước tính 1.500 tấn đã làm chất lượng nước hồ Trị An bị ô nhiễm nghiêm trọng gây hiện tượng cá chết hàng loạt.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang thắt chặt các biện pháp quản lý môi trường như quy hoạch lại làng bè cá, di dời các cơ sở ô nhiễm nhỏ lẻ vào các cụm công nghiệp đã quy hoạch (vd: CCN gốm Tân Hạnh, gỗ Tân Hòa), quy hoạch thu hẹp hoạt động chăn nuôi giết mổ, quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị; 19/21 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, tình trạng ô nhiễm nước đang có xu hướng dần được cải thiện. 

Chất lượng nước mặt tỉnh Đồng Nai được khái quát trong các bảng dưới đây dựa trên kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai năm 2011:

1. Chất lượng nước sông Đồng Nai, Thị Vải và các sông khác

Chất lượng nước sông Đồng Nai

	Đoạn sông Đồng Nai
	Chất lượng nước
	Nhận xét

	Đoạn từ Bến đò Nam Cát Tiên đến Bến đò 107 xã Phú Ngọc
	
	Đạt yêu cầu và có chiều hướng tốt hơn (QCVN 08:2008/BTNMT, A1)

	Đoạn từ sau cửa đập hồ Trị An đến Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú
	
	Đạt yêu cầu nhưng chất lượng nước có chiều hướng kém hơn (QCVN 08:2008/BTNMT, A1)

	Từ cầu Hóa An đến cầu Đồng Nai
	Khu vực cầu Hóa An và Nhà máy nước Biên Hòa
	
	Đạt yêu cầu mục đích cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý phù hợp (QCVN 08:2008/BTNMT, A2)

	
	Khu vực Nhà máy nước Bình An
	
	Chưa đạt yêu cầu mục đích cấp nước sinh hoạt QCVN 08:2008/BTNMT, A2

	
	Khu vực sông Cái
	
	Ô nhiễm chất hữu cơ, vi khuẩn E.Coli, Coliform vượt tiêu chuẩn 03 - 05 lần

	
	Cầu Đồng Nai
	
	Độ mặn cao. Ô nhiễm vi khuẩn E.Coli, Coliform vượt tiêu chuẩn 03 - 05 lần

	
	Cù Lao Ba Xê
	
	Độ mặn vượt tiêu chuẩn cho phép. Ô nhiễm vi khuẩn E.Coli, Coliform vượt tiêu chuẩn 01 - 03 lần.

	Đoạn từ xã Tam An đến hợp lưu sông Đồng Nai - sông Sài Gòn
	
	Chất lượng nước chưa đạt yêu cầu. Độ mặn cao


Các sông khác

	Đoạn sông Đồng Nai
	Chất lượng nước
	Nhận xét

	Các sông phục vụ cấp nước sinh hoạt

	Sông Buông
	
	Đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý phù hợp và có chiều hướng suy giảm (QCVN 08:2008/BTNMT, A2)

	Sông Đồng Môn
	
	Chưa đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau (QCVN 08:2008/BTNMT, A2). Ô hữu cơ, chất dinh dưỡng, sắt và E.Coli.

	Sông La Ngà
	
	Đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý phù hợp và chất lượng ổn định (QCVN 08:2008/BTNMT, A2)

	Sông Bé
	
	Đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý phù hợp và chất lượng ổn định (QCVN 08:2008/BTNMT, A2)

	Sông Ray
	
	Đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý phù hợp và chất lượng ổn định (QCVN 08:2008/BTNMT, A2)

	Các sông phục vụ mục đích giao thông, thuỷ lợi

	Sông 

Thị Vải
	Từ thượng nguồn đến rạch Nước Lớn Vedan
	
	Đạt yêu cầu cho hoạt động giao thông thủy nội địa (QCVN 08:2008/BTNMT, B2), tuy nhiên do hiện tượng xâm nhập mặn chất lượng nước sông không phù hợp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi. Ô nhiễm chủ yếu do hàm lượng COD (nhu cầu oxy hóa học) và sự xâm nhập mặn gia tăng

	
	Khu vực hạ lưu
	
	

	Sông Nhà Bè, Lòng Tàu, Đồng Tranh, Gò Gia
	
	Ô nhiễm chủ yếu do các chất hữu cơ (hàm lượng COD) và tổng chất rắn lơ lửng.


Ghi chú: Chất lượng nước

	
	Không ô nhiễm, có chiều hướng tốt hơn

	
	Không ô nhiễm

	
	Ít ô nhiễm

	
	Ô nhiễm TB

	
	Ô nhiễm 

	
	Rất ô nhiễm


2. Chất lượng nước suối
Hầu hết các suối ở khu vực Biên Hòa mức độ ô nhiễm giảm, tuy nhiên hiện nay vẫn đang trong tình trạng ô nhiễm nghiệm trọng, đặc biệt là các chất hữu cơ, vi khuẩn gây bệnh E.Coli và Coliform. Trong đó, suối Siệp có mức cải thiện đáng kể nhất tuy nhiên vẫn không đạt yêu cầu cấp nước tưới tiêu thủy lợi theo QCVN 08: 2008, cột B1. 

Đối với các suối khác đều đạt yêu cầu cấp nước, cụ thể: 

- Suối Nước Trong, sông Thao vào Rạch Đông đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho mục đích cấp nước sinh hoạt QCVN 08:2008, cột A2. Hiện tượng ô nhiễm chỉ xảy ra cục bộ với một vài thông số với tần suất phát hiện thấp. Đối với lưu vực sông Thao - Rạch Đông càng về phía hạ lưu (trước khi đổ vào sông Đồng Nai) chất lượng nước càng được cải thiện.

- Suối Gia Măng đạt yêu cầu cấp nước tưới tiêu thủy lợi theo quy chuẩn cho phép theo QCVN 08:2008, cột B1.

3. Chất lượng nước hồ Trị An và các hồ khác

· Hồ Trị An: 

Chất lượng nước đạt yêu cầu phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo QCVN 08:2008 cột A2 tuy nhiên có chiều hướng suy giảm so với các năm trước nguyên nhân do bị ô nhiễm cục bộ ở phía thượng nguồn do khu vực này gần khu sản xuất công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

	STT
	Các khu vực trong hồ
	Chất lượng nước

	1
	Gần cửa đập xã Hiếu Liêm
	

	2
	Bờ phía thị trấn Vĩnh An
	

	3
	Cầu Chiến khu D
	

	4
	Xã Phú Cường - huyện Định Quán
	

	5
	Cửa sông Đ. Nai đổ vào - xã Thanh Sơn
	

	6
	Cách cầu La Ngà 1 km về phía thượng lưu
	

	7
	Xã La Ngà huyện Định Quán
	

	8
	Xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
	

	9
	Giữa hồ chính - xã Phú Cường, h. Đ. Quán
	

	10
	Ấp 3 xã La Ngà, huyện Định Quán
	


· Các hồ khác

	Các hồ
	Chất lượng nước
	Nhận xét

	Các hồ phục vụ cấp nước sinh hoạt (yêu cầu cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý phù hợp QCVN 08:2008/BTNMT, A2)

	Hồ Suối Tre


	
	Ô nhiễm cục bộ hàm lượng các chất hữu cơ (COD, BOD5), vi khuẩn gây bệnh đường ruột (E.Coli).

	Hồ Núi Le
	
	Đạt yêu cầu 

	Hồ Gia Ui
	
	Đạt yêu cầu 

	Hồ Sông Mây
	
	Đạt yêu cầu

	Hồ Cầu Mới tuyến V
	
	Chưa đạt yêu cầu. Phát hiện các chất hữu cơ (COD, BOD5), vi khuẩn gây bệnh đường ruột (E.Coli) cao hơn mức cho phép

	Hồ Cầu Mới tuyến VI
	
	

	Các hồ phục vụ mục đích thuỷ lợi (QCVN 08:2008/BTNMT, B1)

	Hồ Suối Vọng
	
	Đạt yêu cầu 

	Hồ Suối Đôi
	
	Đạt yêu cầu 

	Hồ Thanh Niên
	
	Đạt yêu cầu 

	Hồ Đa Tôn
	
	Đạt yêu cầu 

	Hồ Long Ẩn
	
	Đạt yêu cầu 


Ghi chú: Chất lượng nước

	
	Không ô nhiễm, có chiều hướng tốt 

	
	Không ô nhiễm

	
	Ít ô nhiễm

	
	Ô nhiễm TB

	
	Ô nhiễm 

	
	Rất ô nhiễm


b) Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm môi trường không khí: 

Kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai qua các năm qua cho thấy hiện trạng chất lượng không khí tại các khu vực như sau:

· Khu vực công nghiệp: 

- Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực hứng chịu tác động từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho thấy có chất lượng tốt có có xu hướng cải thiện. Với kết quả quan trắc không phát hiện ô nhiễm, diễn biến nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh (bụi TSP, SO2, NO2, NOx, CO) và tiếng ồn đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Tuy nhiên, đôi khi phát hiện giá trị nồng độ bụi lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép tại 06 khu vực (KCN Hố Nai, Tam Phước, Thạnh Phú và KCN Xuân Lộc, CCN Hố Nai 3 và CCN Suối Tre).

· Khu vực đô thị: 

- Chất lượng môi trường không khí tại khu vực đô thị cho thấy có chất lượng còn tốt. Riêng khu vực xã Hóa An có nồng độ bụi vượt nhẹ và khu vực phường Bửu Long có mức tiếng ồn vượt nhẹ so với quy chuẩn cho phép, nguyên nhân gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn do các hoạt động giao thông xây dựng và thương mại tạo ra, đặc biệt khu vực xã Hóa An nguyên nhân gây bụi do hoạt động khai thác và vận chuyển đá xây dựng.

· Khu vực nông thôn miền núi: 

- Chất lượng môi trường không khí tại khu vực nông thôn miền núi có chất lượng tốt, với diễn biến các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh (bụi TSP, SO2, NO2, NOx, CO và tiếng ồn) đều đạt quy chuẩn cho phép. Giá trị nồng độ bụi vượt nhẹ so với quy chuẩn cho phép chủ yếu phát hiện tại khu vực xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu, đây là khu vực chịu tác động  nhiều nhất từ khu mỏ khai khoáng sản.

· Khu vực giao thông: 

- Chất lượng môi trường không khí tại khu vực các nút giao thông qua kết quả quan trắc cho thấy hầu hết tại các khu vực đều có biểu hiện ô nhiễm bụi đặc biệt là ô nhiễm bụi có kích thước ≤10µm (bụi PM10) và tiếng ồn và có xu hướng tăng về tần suất phát hiện ô nhiễm. Giá trị nồng độ bụi PM10 vượt quy chuẩn cho phép từ 1-2,8 lần và phát hiện 76% giá trị mức tiềng ồn vượt quy chuẩn cho phép.

c) Hiện trạng và diễn biến ô nhiễm tồn lưu Dioxin: 

- Mỹ đã rải hơn 9 triệu lít chất độc hóa học (bao gồm hơn 5 triệu lít chất độc da cam) xuống tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn cao điểm đánh phá từ năm 1961 - 1971, trung bình 4 lít/người dân. Sân bay Biên Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, đã từng là nơi diễn ra chiến dịch Ranch Hand do quân đội Mỹ thực hiện là một trong ba điểm nóng ô nhiễm Dioxin của cả nước. Theo một số tài liệu, trong thời gian 12/1969 - 3/1970 hóa chất từ các thùng xanh và da cam đã bị tràn ra ngoài và gây ô nhiễm Dioxin tại sân bay và các vùng dân cư lân cận. Ngoài Sân bay Biên Hòa, Lâm trường Mã Đà và Hiếu Liêm là nơi bị ô nhiễm nặng.

- Hiện nay tỉnh có hơn 13.000 nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin, phần lớn sống trong nghèo túng và không tự chủ được cuộc sống.

- Năm 2010, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT), Bộ Quốc phòng đã khởi động dự án “Xử lý môi trường các điểm nóng ô nhiễm Dioxin ở Việt Nam” tập trung vào việc giải quyết ô nhiễm Dioxin ở Sân bay Biên Hòa - Đồng Nai. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã tiến hành xử lý tiêu tẩy khoảng 4.000m3 đất bị ô nhiễm Dioxin trong Sân bay Biên Hòa.

d) Hiện trạng ô nhiễm do chất thải rắn: 

- Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 2.246 tấn chất thải rắn thông thường, trong đó có 864 tấn chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và 1.382 tấn chất thải sinh hoạt. Toàn tỉnh hiện có 72 đơn vị và cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; phân loại, thu gom, vận chuyển được khoảng 1.876 tấn/ngày (chiếm 83,5% tổng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh). Năm 2010, tỷ lệ thu gom chất thải rắn thông thường đạt 85,2%, thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt 61%. 

- Hiện nay rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được đưa đến bãi rác Trảng Dài, khu chôn lấp TP. Biên Hòa, khu xử lý CTR Quang Trung (huyện Thống Nhất) để chôn lấp, xử lý, ngoài ra còn đưa về bãi đổ tạm ở Long Thành. Số còn lại được chôn lấp, xử lý tại 43 bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong đó nhiều nhất là ở huyện Tân Phú (06 bãi), Cẩm Mỹ (04 bãi). Hiện nay Đồng Nai mới đóng cửa được 4/43 bãi rác tự phát này. 

- Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020, Đồng Nai sẽ xây dựng 09 khu xử lý chất thải rắn tại các huyện, thị với các công nghệ xử lý hiện đại. Trong đó, tỉnh sẽ hình thành khu xử lý rác thải tập trung liên huyện ở xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) quy mô 100 ha nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho 02 huyện Long Thành, Nhơn Trạch; khu xử lý rác cấp tỉnh ở xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) với diện tích 70 ha kết hợp khu xử lý chất thải Quang Trung (huyện Thống Nhất) rộng 110 ha xử lý chất thải rắn cho huyện Thống Nhất, thị xã Long Khánh và chất thải công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

e) Hiện trạng rừng và đa dạng sinh học: 

e.1. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai: 

Năm 2012, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới với tổng diện tích công nhận là 966.563 ha, trong đó diện tích vùng lõi là 169.072 ha, diện tích vùng đệm là 349.995 ha và diện tích vùng chuyển tiếp là 447.496 ha.

Vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai được hợp nhất từ 03 vùng lõi:

- Vườn Quốc gia Cát Tiên, diện tích 71.920 ha, trong đó diện tích nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 35.101 ha.

- Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, diện tích 64.752 ha.

- Khu Bảo tồn vùng nước ngập nội địa Trị An - Đồng Nai, diện tích 32.400 ha.

Trong đó, khoảng 80% diện tích vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lịch sử hình thành khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai như sau: 

+ Năm 2004 hình thành Khu dự trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu (trên cơ sở sát nhập lâm phần từ 03 Lâm trường Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An). 

+ Năm 2006 sát nhập Trung tâm quản lý di tích Chiến khu Đ vào Khu dự trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu và đổi tên thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cữu. 

+ Năm 2009 sát nhập Trung tâm Thủy sản Đồng Nai vào Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu. 

+ Năm 2010 đổi tên thành Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. 

+ Năm 2013 UNESCO công bố Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới. 

	Có 11 dân tộc thiểu số sinh sống, khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai sẽ là hình mẫu về vấn đề bảo tồn đa mục đích. Đây là một mô hình phát triển bền vững giữa con người và thiên nhiên dựa trên sự đa dạng sinh học, đa dạng văn hóa, các phong tục tập quán truyền thống được bảo tồn gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại đây còn có rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Việt Nam với rất nhiều loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, đặc biệt là loài Tê giác một sừng. 
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Các hệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò rất quan trọng, đặc biệt với những chức năng như bảo vệ, chống xoáy mòn đất, điều hòa nguồn nước tại lưu vực sông Đồng Nai, nó giúp cho việc cung cấp nước ngọt vào mùa khô, hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt vào mùa mưa cho cả vùng hạ lưu sông Đồng Nai được ổn định.

e.2. Rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch: 

- Rừng ngập mặn thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành nằm trên địa phận hành chính của 04 xã: Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch); xã Phước Thái, Long Phước (huyện Long Thành). Rừng ngập mặn hiện có của lâm trường chủ yếu là rừng trồng với loại cây đước, động vật đã bắt đầu xuất hiện 01 số loài chim, chồn, cáo, rái cá, cò, hệ thủy sinh vật trong khu vực khá phong phú.

- Tổng diện tích rừng ngập mặn là 5.343 ha; trong đó, địa bàn huyện Nhơn Trạch có 4.772 ha, địa bàn huyện Long Thành có 571 ha.

- Rừng phòng hộ Long Thành được định hướng là rừng phòng hộ chắn sóng, chắn gió, phòng hộ môi trường cho toàn bộ khu vực Nhơn Trạch, Long Thành và vùng phụ cận. Ngoài ra rừng phòng hộ Long Thành còn là nơi bảo vệ sự đa dạng sinh học của vùng ngập mặn, bảo tồn di tích lịch sử, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái.

f) Tác động của biến đổi khí hậu: 

- Theo kịch bản biến đổi khí hậu vào năm 2100, khi đó, tại khu vực địa bàn tỉnh Đồng Nai, nước biển sẽ dâng cao lên 0,5m. Các khu vực bị ngập chính là huyện Nhơn Trạch, một phần huyện Long Thành và TP. Biên Hòa ở những vùng trũng gần sông theo thủy triều lên xuống. Ngoài ra có một số khu vực thấp thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom cũng bị ngập. Tỷ lệ diện tích ngập ở toàn bộ các kịch bản khoảng 92,21 - 99,09 km2. 

· Kịch bản thấp (B1) : 
	STT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích ngập (km2)

	
	
	2020
	2030
	2050
	2070
	2100

	1
	Long Thành
	32,90
	32,96
	32,99
	33,28
	33,77

	2
	Nhơn Trạch
	40,07
	43,77
	43,77
	43,82
	43,84

	3
	TP. Biên Hòa
	9,64
	9,81
	9,81
	9,81
	9,81

	4
	Vĩnh Cửu
	5,73
	5,76
	5,77
	5,77
	5,77

	5
	Trảng Bom
	3,88
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	
	Tổng cộng 
	92,21
	96,31
	96,34
	96,68
	97,19


· Kịch bản trung bình (B2): 
	STT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích ngập (km2)

	
	
	2020
	2030
	2050
	2070
	2100

	1
	Long Thành
	32,92
	32,97
	32,99
	33,33
	34,17

	2
	Nhơn Trạch
	40,91
	43,79
	43,78
	43,83
	43,84

	3
	TP. Biên Hòa
	9,64
	9,81
	9,81
	9,81
	9,82

	4
	Vĩnh Cửu
	5,73
	5,76
	5,77
	5,77
	5,87

	5
	Trảng Bom
	3,88
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	
	Tổng cộng 
	93,08
	96,33
	96,35
	96,74
	97,69


· Kịch bản cao (A1F1): 
	STT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích ngập (km2)

	
	
	2020
	2030
	2050
	2070
	2100

	1
	Long Thành
	33,00
	33,02
	33,02
	34,12
	34,27

	2
	Nhơn Trạch
	40,85
	43,80
	43,83
	44,29
	44,44

	3
	TP. Biên Hòa
	9,64
	9,81
	9,81
	9,81
	9,84

	4
	Vĩnh Cửu
	5,73
	5,77
	5,77
	6,30
	6,32

	5
	Trảng Bom
	3,88
	4,00
	4,00
	4,21
	4,23

	
	Tổng cộng 
	93,09
	96,40
	96,43
	98,74
	99,09


- Năm 2010 tại khu vực Đồng Nai được cho là có sự chuyển dịch của mưa. Theo đó, vào những năm trước, bắt đầu mùa mưa, mưa thường tập trung ở phía Bắc tỉnh, gồm các huyện Tân Phú, Định Quán, sau đó đến giữa mùa dịch chuyển dần về phía Nam tỉnh, gồm các huyện Trảng Bom, Long Thành và thành phố Biên Hòa. Qua theo dõi, các ngành chức năng cho biết, tại khu vực tỉnh Đồng Nai, từ năm 2007, đầu mùa mưa đến cuối mùa, mưa lớn thường tập trung ở phía Nam tỉnh, còn trong mùa khô nắng nóng gay gắt hơn, cao điểm mùa khô 2010 nhiệt độ có ngày lên đến gần 40oC, cao hơn trung bình nhiều năm hơn 2oC. 

- Tại Đồng Nai, biến đổi khí hậu đã làm phân bố lượng mưa ở các địa phương thay đổi gây hạn hán đã ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi, trồng trọt của nông dân. Hiện tượng nước mặn xâm nhập vào sâu trong đất liền khiến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp bị mất trắng, thiếu nước sinh hoạt. Đồng thời, biến đổi khí hậu còn làm lượng mưa giảm và mưa lớn chỉ tập trung trong thời điểm ngắn cũng là một trong những nguyên nhân khiến mực nước ngầm ở một số huyện như Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, và thị xã Long Khánh bị sụt giảm từ 1m đến 5m. Khoảng 03 năm lại đây, độ mặn xâm nhập vào sông Đồng Nai tăng lên rõ rệt và cao điểm của xâm nhập mặn thường từ tháng 3 đến tháng 5. Nguyên nhân là do mưa thượng nguồn ít, không có nước chảy về hạ lưu để đẩy mặn. Giữa mùa khô 2010 - 2011, có thời điểm độ mặn ở một số đoạn sông tăng từ 2 đến 10 lần so với đầu mùa. 

- Hiện nay tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 với các chương trình trọng điểm: Xây dựng các mô hình kinh tế - sinh thái ven sông hồ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven sông hồ, hồ chứa ngăn lũ,… Trong thời gian tới, bằng nguồn vốn địa phương và vận động tài trợ, tỉnh Đồng Nai sẽ ưu tiên cho khôi phục tái tạo rừng tự nhiên ở huyện Định Quán và Xuân Lộc nhằm điều hòa khí hậu và cân bằng sinh thái; xây dựng 05 hồ ở các huyện Long Thành, Xuân Lộc, Thống Nhất và thị xã Long Khánh để ngăn lũ tạo nguồn tưới tiêu. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ ưu tiên xây dựng một số công trình cấp thoát nước, gia cố và nạo vét những sông suối trọng điểm để chống xói lở, tiêu thoát lũ.   

V.6.4. Phân tích dự báo các tác động tích cực và tiêu cực có thể tới môi trường do thực hiện quy hoạch

a) Phân tích dự báo ô nhiễm môi trường không khí: 

a.1. Ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp: 

Sự phát triển của các khu công nghiệp lớn theo quy hoạch sẽ là một nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể trong tương lai. Tham khảo hệ số ô nhiễm trung bình của khí thải chưa qua xử lý từ kết quả điều tra tại các Khu công nghiệp Biên Hòa I và Biên Hòa II và các khu công nghiệp khác đang hoạt động ở Việt Nam như sau:

Bảng 31: Hệ số ô nhiễm khí thải khu công nghiệp

	Thông số
	Hệ số ô nhiễm (kg/ha/ngày đêm)

	Bụi
	8,18

	SO2
	78,27

	NO 2
	5,11

	CO
	2,42

	THC
	0,66


Dựa trên hệ số này, có thể dự báo được tải lượng ô nhiễm không khí thải ra từ các khu công nghiệp lớn trong vùng quy hoạch đến năm 2030 như sau:
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Hình 48: Dự báo tải lượng khí thải từ các khu công nghiệp 

trong vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
Có thể thấy trong các chất ô nhiễm, SO2 là chất ô nhiễm đáng ngại nhất từ khí thải công nghiệp. Đây là hậu quả của việc đốt dầu diesel cho các hoạt động của lò đốt, lò hơi,…

a.2. Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông: 

- Vùng tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch, sẽ mở rộng, nâng cấp mạng lưới giao thông quốc lộ, giao thông đô thị và giao thông nông thôn. Khi đó, chất lượng đường sẽ tốt hơn, tình trạng quá tải giảm, do đó nồng độ ô nhiễm bụi mặt đường sẽ giảm dần.

- Khi cơ sở hạ tầng và dịch vụ sản xuất phát triển, dân số toàn tỉnh cũng tăng nhanh (từ 2.665.079 người (năm 2011) tăng lên 3.130.360 người (năm 2020) và 3.695.000 người (năm 2030). Ngoài ra, với sự hình thành của Sân bay Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ đón nhận một lượng lớn khách vãng lai, khách du lịch qua lại sân bay. Do đó lượng xe lưu thông cũng sẽ tăng lên ước tính từ 1,5 - 2 lần hiện nay. Khi đó ô nhiễm không khí sẽ chủ yếu do các khí thải của các phương tiện giao thông như PM10, NOx, SO2, CO. Ô nhiễm sẽ tập trung chủ yếu ở dọc các trục giao thông chính và các khu đô thị, đặc biệt là đô thị Biên Hòa. 

b) Phân tích dự báo ô nhiễm do nước thải: 

b.1.  Nước thải sinh hoạt: 

Theo tính toán, dự báo lượng nước thải sinh hoạt đô thị của vùng tỉnh Đồng Nai:

- Đến năm 2020 : 193.400m3/ngày.  

- Đến năm 2030 : 356.200m3/ngày. 

Nồng độ tiêu biểu của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý thường có giá trị như sau, vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép:

Bảng 32: Nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý

	STT
	Thông số
	Nồng độ (mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT (cột A)

	
	
	Ô nhiễm nhẹ
	Ô nhiễm TB
	Ô nhiễm nặng
	

	1
	Tổng chất rắn (TS)
	350
	720
	1,200
	-

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng
	100
	220
	350
	50

	3
	Tổng cacbon hữu cơ
	80
	165
	275
	-

	4
	BOD5
	110
	220
	400
	30

	5
	COD
	250
	500
	1,000
	-

	6
	Dầu mỡ
	50
	100
	200
	10

	7
	Coliform MPN/100ml
	106 - 107
	107 - 108
	107 - 109
	3000


(Nguồn: Metcalf và Eddy, 1991)

b.2. Nước thải công nghiệp: 

Dựa trên tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp (30m3/ha/ngày), dự báo lượng nước thải công nghiệp trong vùng tỉnh Đồng Nai: 

- Đến năm 2020: 334.000m3/ngày.

- Đến năm 2030: 411.300m3/ngày. 

Tham khảo nồng độ ô nhiễm trung bình của nước thải chưa xử lý từ kết quả điều tra tại các Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 và các khu công nghiệp khác đang hoạt động ở Việt Nam:

Bảng  33: Nồng độ ô nhiễm trung bình của nước thải tại một số 
KCN ở Việt Nam

	Thông số
	Nồng độ trung bình
(mg/l)
	QCVN 24:2009/BTNMT, cột A (mg/l)

	SS
	222
	50

	BOD5
	137
	30

	COD
	279
	50


Ghi chú: QCVN 24:2009/BTNMT, cột A: Nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận là nguồn nước cấp cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Có thể thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ các khu công nghiệp chưa qua xử lý đều vượt quy chuẩn cho phép từ 04 - 05 lần. 

Dựa trên nồng độ nêu trên, có thể tính toán tải lượng ô nhiễm do nước thải CN trong vùng tỉnh Đồng Nai như sau: 
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Hình 50: Dự báo tải lượng ô nhiễm do nước thải công nghiệp đến năm 2030

Theo quy hoạch, việc kiểm soát nước thải rất được chú trọng với giải pháp như sau:

- Bố trí hệ thống thoát nước thải riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Từng khu đô thị và khu công nghiệp phải xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

c) Phân tích dự báo ô nhiễm do chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang: 

c.1. Phân tích dự báo ô nhiễm do chất thải rắn: 

· Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Dự báo dân số đến năm 2020 khoảng 3.130.360 người, đến năm 2030 khoảng 3.695.000 người cùng với chỉ tiêu phát thải rác thải sinh hoạt là 1 kg/người - ngày thì có thể dự báo lượng rác thải sinh hoạt của vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là 1.670 tấn/ngày và năm 2030 là 2.600 tấn/ngày. 

· Chất thải rắn công nghiệp và nguy hại: 

- Về rác thải công nghiệp, ta có thể dự ước dựa trên với hệ số phát thải trung bình chất thải công nghiệp phát sinh từ các khu công nghiệp là 40 kg/ha/ngày. Như vậy dự báo lượng rác thải công nghiệp của tỉnh đến năm 2020 là 2.800 tấn/ngày, đến năm 2030 là 3.400 tấn/ngày. 

- Trong chất thải công nghiệp thường có chất thải nguy hại cần phải xử lý đặc biệt và tách riêng với chất thải thông thường, đòi hỏi các khu xử lý rác phải bố trí khu vực xử lý loại rác này (vd: Lò đốt rác). Thông thường chất thải nguy hại có thể chiếm 12% chất thải công nghiệp. 

c.2. Vấn đề môi trường tại các khu xử lý rác: 

- Đến năm 2020 xây dựng bãi rác và nhà máy xử lý rác cấp tỉnh ở xã Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu) 81 ha, xã Quang Trung (Thống Nhất) 130 ha, xã Bàu Cạn (Long Thành) 104,33 ha và các dự án nhỏ lẻ tại các huyện đã được phê duyệt. CTR công nghiệp độc hại đưa về khu xử lý riêng ở huyện Thống Nhất. 

- Xây dựng các khu xử lý CTR cấp vùng huyện quy mô 15 - 20 ha như : Xã Xuân Mỹ (Cẩm Mỹ), phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), xã Xuân Tâm (Xuân Lộc), xã Phú Thanh (Tân Phú), xã Túc Trưng (Định Quán) và xã Tây Hòa (Trảng Bom) (theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2025).

- Tuy nhiên cần hạn chế biện pháp chôn lấp, ưu tiên các công nghệ xử lý rác tiên tiến, khả thi về mặt tài chính như phân loại tái chế tái sử dụng rác, composting (đối với rác hữu cơ). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD cũng đã quy định rõ: Tỷ lệ chất thải rắn xử lý bằng công nghệ chôn lấp không được vượt quá 15%. 

- Khi sử dụng công nghệ chôn lấp, nồng độ các chất ô nhiễm tiêu biểu trong nước thải phát sinh từ các bãi rác như sau (nước rỉ rác):

Bảng 34: Chất lượng nước rỉ rác từ bãi chôn lấp

	Chỉ tiêu ô nhiễm
	Giá trị (mg/l)
	QCVN 25: 2009 /BTNMT (cột A)

	
	BCL mới (< 2 năm)
	BCL lâu năm

( > 10 năm)
	

	
	Khoảng giá trị
	Điển hình
	
	

	pH
	4.5 - 7.5
	6
	6.6 - 7.5
	-

	BOD5
	2,000 - 30,000
	10,000
	100 - 200
	30

	TOC
	1,500 - 20,000
	6,000
	80 - 160
	-

	COD
	3,000 - 60,000
	18,000
	100 - 500
	50

	TSS
	200 - 2,000
	500
	100 - 400
	-

	NH4
	10 - 800
	200
	20 - 40
	5

	NO3
	5 - 40
	25
	5 - 10
	-

	Tổng N
	10 - 800
	200
	80 - 120
	15

	Tổng P
	5 - 100
	30
	5 - 10
	-

	Tổng Fe
	50 - 1,200
	60
	20 - 200
	-


Nguồn: Integrated Solid Waste Management - Engineering Principal and management Issues, 1993

Có thể thấy, nồng độ nước rỉ rác chưa qua xử lý từ các BCL mới sẽ cao gấp vài ngàn lần đến vài trăm lần so với quy chẩn cho phép, đây chính là trường hợp của các bãi rác trong khu vực quy hoạch trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau 10 năm  nồng độ ô nhiễm sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra tại các bãi chôn lấp rác còn phát sinh một lượng lớn khí thải gây mùi hôi như H2S, CH4, NH3, CO và CO2, là ổ sinh các côn trùng gây bệnh.

d) Phân tích hiện trạng và dự báo suy thoái đa dạng sinh học:
Quy hoạch đã chú trọng bảo tồn không phát triển trong các khu bảo tồn sinh thái quan trọng của tỉnh và Quốc gia.

e) Phân tích dự báo sự cố, tai biến môi trường: 

- Theo kịch bản biến đổi khí hậu vào năm 2100, khi đó, tại khu vực địa bàn tỉnh Đồng Nai, nước biển sẽ dâng cao lên 0,5m. Các khu vực bị ngập chính là huyện Nhơn Trạch, một phần huyện Long Thành và TP. Biên Hòa ở những vùng trũng gần sông theo thủy triều lên xuống. Ngoài ra có một số khu vực thấp thuộc huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom cũng bị ngập. 

- Việc bảo tồn các khu sinh thái quan trọng, rừng đầu nguồn và quy hoạch diện tích đất nông nghiệp cũng như lâm nghiệp lớn sẽ giúp điều hòa vi khí hậu cho tỉnh, đảm bảo cân bằng nguồn nước mặt và nước ngầm, hạn chế ngập ở hạ lưu do lũ.

f) Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của vùng quy hoạch: 

So sánh các mục tiêu môi trường với mục tiêu của quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai, ta có thể đánh giá sự phù hợp như sau:
	Mục tiêu môi trường
	Đánh giá sự phù hợp giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường

	
	

	Mục tiêu 1: Giảm thiểu ô nhiễm nước mặt do hoạt động đô thị và sản xuất
	

	Mục tiêu 2: Giảm thiểu ô nhiễm không khí
	

	Mục tiêu 3: Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.
	

	Mục tiêu 5:Bảo tồn đa dạng sinh học
	

	Mục tiêu 7: Thích ứng với BĐKH
	


Ghi chú: 

	
	Có tính xung đột/kiềm chế tuyệt đối

	
	Có tính xung đột/kiềm chế đáng kể

	
	Có tác động tích cực/hoặc hỗ trợ

	
	Có tính hỗ trợ hoàn toàn

	
	Có tác động không chắc chắn

	
	Tác động không quan trọng


Như vậy so sánh trên cho thấy các mục tiêu của quy hoạch với mục tiêu môi trường của vùng tỉnh Đồng Nai phần lớn có tác động hỗ trợ hoàn toàn, tác động hỗ trợ hoặc tác động không chắc chắn.

V.6.5. Các giải pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã nhận diện: 

a) Định hướng đánh giá tác động môi trường cho giai đoạn lập dự án (các dự án thuộc vùng quy hoạch): 

Trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án đều phải lập báo cáo ĐTM chi tiết để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các dự án lớn như Khu công nghiệp và khu đô thị, dự án du lịch sinh thái, các dự án cơ sở hạ tầng chính. 

b) Đề xuất các giải pháp kỹ thuật: 

b.1.  Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:  

· Giảm thiểu ô nhiễm do xây dựng, cải tạo  đô thị, cơ sở hạ tầng: 

- Chủ đầu tư các dự án đầu tư phải thực hiện đúng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng như:

+ Che chắn công trường giảm thiểu phát tán bụi và tiếng ồn;

+ Phun nước quét đường thường xuyên

+ Điều phối xe hợp lý tránh ảnh hưởng gây ùn tắc giao thông;

+ Sử dụng trang thiết bị tiên tiến ít gây ô nhiễm và tiếng ồn.

+ Hạn chế thi công vào ban đêm ở các khu vực đông dân cư sinh sống.

+ Thực hiện dự án theo đúng tiến độ, không kéo dài…

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, TP. Biên Hòa, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra giám sát thường xuyên việc tuân thủ cam kết của chủ đầu tư và có chế tài xử phạt hợp lý và kịp thời.

· Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông: 

- Lắp đặt các biển báo và tín hiệu giao thông phù hợp để điều phối lưu thông phù hơp đặc biệt ở các nút giao lộ, đường dẫn ra vào KCN và đô thị để tránh gây ùn tắc giao thông, vốn là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí cục bộ.

- Có chế độ kiểm tra chất lượng khí thải các xe lưu thông trên đường đảm bảo đạt tiêu chuẩn Quốc gia (Euro 2). Thắt chặt quản lý cấp phép cho các phương tiện mới đảm bảo đạt tiêu chuẩn Quốc gia mới được lưu thông.

- Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch. 

· Giảm thiểu ô nhiễm do sản xuất công nghiệp: 

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm khí thải từ các nhà máy cơ khí, vật liệu xây dựng  bắt buộc phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải khuyến khích các ngành nghề này chuyển sang sử dụng nhiện liệu sạch hơn (vd: Khí đạm) thay cho dầu như hiện nay.

- Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp. Việc này giúp giảm thiểu nhiên liệu tiêu thụ từ đó giảm phát thải. Đặc biệt các ngành về chế biến nông sản, thủy sản có rất nhiều tiềm năng về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng (vd: Lò hơi, máy nén, tủ cấp đông).

b.2. Các giải pháp giảm thiểu tác động do nước thải: 
- Các khu công nghiệp và khu đô thị trong vùng tỉnh Đồng Nai phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn khi xả ra nguồn tiếp nhận, cụ thể như sau:

+ Nước thải từ các khu đô thị phải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT.

+ Nước thải từ các KCN phải được xử lý đạt QCVN 24: 2009/BTNMT.

- Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp. Việc này giúp giảm thiểu nguyên nhiên liệu tiêu thụ (vd: Nước cấp) từ đó giảm lượng nước thải phải phát sinh. 

- Các bến cảng lớn đều phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, có đội ngũ và trang thiết bị để ứng cứu khi có tràn dầu. 

b.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn: 

- Thực hiện đúng theo quy hoạch đầu tư các khu xử lý CTR của tỉnh.
- Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (vd: Rác y tế, rác công nghiệp nguy hại).

- Đối với các khu quy hoạch xử lý chất thải, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ xử lý tiên tiến, có thể phân loại, tái chế rác, composting rác hữu cơ, lò đốt chất thải nguy hại, chỉ chôn lấp những phần rác còn lại không thể xử lý. Hạn chế tỷ lệ chôn lấp < 15%. Bãi chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác. Lò đốt rác phải có hệ thống xử lý khí thải, chế độ vận hành phải đảm bảo không phát sinh Dioxin và Furan. 

- Giáo dục ý thức cộng đồng dân cư không vứt rác bừa bãi, lắp các bể tự hoại tại nhà. 

- Từng bước giải tỏa đóng cửa các bãi rác, nghĩa trang tạm hiện nay đang gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

b.4. Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học: 

- Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn Quốc gia.  

- Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với hoạt động du lịch sinh thái. Khuyến khích các hình thức du lịch thân thiện môi trường.

b.5. Giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu: 

- Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó  biến đổi khí hậu của tỉnh.
- Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn Quốc gia giúp tăng khả năng thoát nước, và tăng cường khả năng điều hóa vi khí hậu.

- Có các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật, tạo hành lang cây xanh cách ly đối với các khu đô thị ở vùng trũng, ven sông (vd: Biên Hòa, Nhơn Trạch).

c) Tổng hợp các giải pháp ưu tiên thực hiện: 

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH trong vùng quy hoạch, ĐMC kiến nghị ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây: 

· Trong giai đoạn triển khai thực hiện quy hoạch, các dự án thuộc quy hoạch hơn đều phải lập báo cáo ĐTM chi tiết để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đặc biệt chú ý đến các dự án lớn như khu công nghiệp và khu đô thị, dự án du lịch sinh thái, các dự án cơ sở hạ tầng chính (giao thông; khu xử lý rác, cấp thoát nước).

· Về các giải pháp kỹ thuật để ứng phó với tình hình BĐKH: 

- Trên cơ sở kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của ngành, địa phương. 

- Thực hiện tốt phương án quy hoạch, bảo tồn nghiêm ngặt các khu bảo tồn sinh thái, vườn Quốc gia giúp tăng khả năng thoát nước, và tăng cường khả năng điều hóa vi khí hậu.

- Có các biện pháp chẩn bị kỹ thuật, tạo hành lang cây xanh cách ly đối với các khu đô thị ở vùng trũng, ven sông (vd: Biên Hòa, Nhơn Trạch).

· Các giải pháp kỹ thuật ưu tiên để bảo vệ môi trường: 

- Đối với các khu quy hoạch xử lý chất thải, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ xử lý tiên tiến, có thể phân loại, tái chế rác, composting rác hữu cơ, lò đốt chất thải nguy hại, chỉ chôn lấp những phần rác còn lại không thể xử lý. Hạn chế tỷ lệ chôn lấp < 15%. Bãi chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác. Lò đốt rác phải có hệ thống xử lý khí thải, chế độ vận hành phải đảm bảo không phát sinh Dioxin và Furan. 

- Bắt buộc phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, cụ thể như sau:

+ Nước thải đô thị phải được xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT

+ Nước thải từ các KCN phải phải được xử lý đạt QCVN 24: 2009/BTNMT

d)  Chương trình quản lý và quan trắc môi trường: 

d.1. Chương trình quản lý môi trường: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai là đơn vị chủ trì công tác quản lý môi trường đối với các dự án quy hoạch. Đối với các dự án quy mô lớn (khu công nghiệp, khu đô thị), báo cáo ĐTM phải do Bộ TN&MT thẩm định. Các dự án nhỏ sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

- Các chủ dự án phải định kỳ lập báo cáo giám sát CLMT gửi các cơ quan chức năng xem xét (Bộ TN&MT, Sở TN&MT, UBND quận/huyện).
- Sở TN&MT có chức năng kiểm tra đột xuất sự tuân thủ quy định BVMT của các cơ sở và xử phạt khi có vi phạm. 

d.2. Chương trình quan trắc môi trường: 

Chương trình quan trắc môi trường trong khu vực quy hoạch sẽ được thực hiện dưới 02 cấp độ:

· Chương trình quan trắc do Sở TN&MT tỉnh thực hiện nhằm phục vụ cho công tác quan trắc định kỳ và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh.

· Chương trình quan trắc do chủ dự án thực hiện đối với từng dự án dưới hình thức giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình xây dựng và vận hành được quy định trong báo cáo ĐTM được phê duyệt. Báo cáo giám sát định kỳ phải gửi đến các cơ quan chức năng theo dõi (vd: Bộ TN&MT, Sở TN&MT, Phòng TNMT các huyện, thành phố). Chương trình cụ thể (chỉ tiêu quan trắc, tần suất, thời gian địa điểm) sẽ tùy thuộc vào từng dự án.

Một số định hướng chung cho chương trình quan trắc môi trường:

- Đối với chương trình quan trắc của tỉnh, Sở TN&MT tỉnh cần lập đề án nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tỉnh nói chung bao gồm:

+ Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí: Cần bố trí đủ các trạm nền vùng, trạm nền đô thị, các trạm tại nguồn phát thải (vd: Ven đường giao thông, các khu công nghiệp, bãi rác).
+ Mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt và nước ngầm: Cần bố trí các trạm đo tại các cửa xả nước thải KCN, khu đô thị, các bãi rác, các vị trí đầu vào nhà máy cấp nước.

+ Mạng lưới quan trắc chất lượng đất: Đặt vị trí đo tại các khu đất có mục đích sử dụng khác nhau (vd: Đất công nghiệp, đất đô thị, đất canh tác nông nghiệp, đất bãi rác).

- Đối với chương trình quan trắc của các dự án lớn (khu đô thị, khu công nghiệp): Bắt buộc chủ đầu tư các dự án này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các đầu ra của nhà máy xử lý nước thải (dân cư, công nghiệp). 
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PHẦN VI: CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
VI.1. Các tiêu thức lựa chọn: 

- Đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế (GDP) của vùng tỉnh.

- Phù hợp với chính sách Quốc gia (các chương trình Quốc gia đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua).

- Thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và tác động tích cực đến nền kinh tế của mỗi huyện thị và toàn vùng.

- Tạo được tích lũy ban đầu và nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

- Phát triển hợp lý và cân bằng kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các tiểu vùng, bảo vệ môi trường sinh thái nguồn nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho vùng tỉnh Đồng Nai phát triển và hòa nhập với cả nước và nền kinh tế thị trường Quốc tế, Quốc gia.

- Có khả năng cao trong việc huy động các nguồn vốn cần thiết dành cho dự án bao gồm cả khu vực tư nhân, trong nước và Quốc tế.

- Các tiêu thức phân loại dự án đầu tư.
VI.2. Các chương trình chiến lược phát triển vùng: 

Với mục tiêu xây dựng không gian vùng tỉnh Đồng Nai thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững trong thời gian 2015 - 2020 - 2030. Để tạo động lực phát triển vùng đến năm 2030, phát huy lợi thế tiềm năng và nguồn lực, cần các chương trình và xây dựng các dự án mang tính chiến lược  như sau:

Bảng 35: Bảng các chương trình, chiến lược phát triển vùng

	Mục tiêu
	Chiến lược phát triển vùng
	Chương trình dự án

	
	
	

	Thúc đẩy phát triển kinh tế toàn vùng 

(thông qua chiến lược phát triển không gian và hạ tầng diện rộng)
	Phát triển vùng đô thị trung tâm vùng tỉnh, vùng TP. Biên Hòa
	Phát triển đô thị Biên Hòa lên đô thị loại I thuộc tỉnh, đô thị Trảng Bom lên loại III, đô thị Long Thành lên đô thị loại III. Đô thị Nhơn Trạch lên đô thị loại II, Đô thị Bình Sơn (đô thị dịch vụ sân bay) loại IV.

	
	
	Phát triển các khu công nghiệp (ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch), các khu kho vận, các khu thương mại - tài chính cấp vùng, các trung tâm khoa học công nghệ. Các trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

	
	
	Phát triển các khu du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cảnh quan sinh thái dọc sông Đồng Nai (ưu tiên các dự án du lịch quy mô lớn)

	
	Phát triển các vùng đô thị đối trọng
	Phát triển các vùng đô thị Long Khánh, vùng đô thị Định Quán.

	
	
	Phát triển các vùng công nghiệp chuyên ngành, đa ngành.

Phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ cấp tiểu vùng.

	
	
	Phát triển các vùng du lịch cảnh quan đặc trưng rừng, nông nghiệp sinh thái.

	
	Phát triển hệ thống cảng biển, cảng sông

Giao thông thủy
	Nâng cấp Cảng trung chuyển Quốc tế Thị Vải - Cái Mép.

	
	
	Nâng cấp hệ thống cảng trên sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Nhà Bè - Lòng Tàu.

	
	
	Nâng cấp hệ thống giao thông thủy sông Đồng Nai.

	
	Phát triển hệ thống đường sắt
	Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(GĐ 01: Đoạn Dầu Giây - Phan Thiết)

	
	
	Nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua TP. Biên Hòa. Xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Xây dựng các nhà ga Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh trung tâm tiếp vận lớn của vùng.

	
	Phát triển các tuyến đường cao tốc vành  đai và hướng tâm liên kết vùng
	Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam
- GĐ 01: Đoạn TP. Hồ Chí Minh - Dầu Giây - Phan Thiết.

	
	
	Xây dựng đường vành đai cao tốc 3 - 4.

	
	
	Xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

	
	
	Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt.

	
	Phát triển các tuyến đường chính liên kết vùng
	Nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 20.

	
	
	Nâng cấp TL762 - 322 lên Quốc lộ kết nối QL56 đi Vũng Tàu và Bình Phước.

	
	
	Nâng cấp tuyến trục chính TP. Biên Hòa như Quốc lộ 1 - Vĩnh Cửu.

	
	
	Nâng cấp tuyến dọc sông Đồng Nai - Nhơn Trạch - liên cảng.

	
	
	Xây dựng tuyến kinh tế Thạnh Phú - Hố Nai - sân bay. Tuyến ĐT sân bay - Cẩm Mỹ - Gia Ray. Tuyến ĐT sân bay - Dầu Giây. Nâng cấp tuyến ĐT 763 – 765  vành đai vùng.

	
	Phát triển hệ thống sân bay
	Xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành.

	
	
	Xây dựng trung tâm tiếp vận - kho vận tại phía Nam Sân bay Long Thành.

	
	Phát triển giao thông công cộng 
	Phát triển vận tải hành khách công cộng tuyến Metro HCM - Biên Hòa 1. Tuyến tranway Biên Hòa - Long Thành. Tuyến đường sắt đô thị Trảng Bom - Biên Hòa - HCM. 

	
	
	Xây dựng các đầu mối giao thông liên kết các loại phương tiện giao thông  công cộng. Xây dựng hệ thống xe buýt cho các đô thị Biên Hòa, Nhơn Trạch và liên vùng Biên Hòa - Long Khánh - Nhơn Trạch.

	
	Phát triển cung cấp năng lượng diện rộng
	Nhà máy thủy điện Trị An, Nhà máy khí điện Nhơn Trạch. 

	Nâng cao chất lượng sống
	Phát triển các công trình dịch vụ cấp vùng
	Xây dựng các trung tâm giáo dục - đào tạo cấp vùng Quốc gia và Quốc tế.

	
	
	Xây dựng các trung tâm y tế  đa khoa, chuyên  khoa, cấp Quốc tế, Quốc gia, cấp vùng TP. HCM  chất lượng cao. 

	
	
	Xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối cấp vùng và tiểu vùng.

	
	
	Xây dựng trung tâm thể dục thể thao, giải trí cấp Quốc gia, cấp khu vực và các tiểu vùng.

	
	
	Xây dựng trung tâm hội nghị, triển lãm cấp vùng.

	
	Cải thiện môi trường đô thị
	Chương trình cải tạo và  nâng cấp đô thị.

	
	
	Khu xử lý rác thải tại huyện Vĩnh Cửu và huyện Thống Nhất.

	
	
	Nhà máy xử lý nước thải tại các đô thị.

	Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
	Bảo vệ nguồn nước
	Chương trình Quốc gia bảo vệ nguồn nước lưu vực các sông. 

	
	
	Chương trình bảo vệ hồ Trị An.

	
	Bảo vệ bờ sông
	Chương trình dự án xây dựng công trình chống xói lở bờ sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Soài Rạp, sông La Ngà,…

	
	Bảo vệ rừng đặc dụng
	Chương trình Quốc gia bảo vệ Vườn Quốc gia, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng cảnh quan. 

	
	Bảo vệ Vườn Quốc gia, khu bảo tồn 
	Chương trình bảo vệ môi trường hệ thống sông Đồng Nai.

	
	Biến đổi khí hậu
	Dự án nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


VI.3. Các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện: 

a) Danh mục dự án đầu tư, giai đoạn thực hiện: 

Trên cơ sở danh mục các dự án đầu tư theo định hướng Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Chương trình, kế hoạch phát triển và nâng cấp hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2025: 

- Giai đoạn này tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn kết hạ tầng kỹ thuật cấp vùng và cấp Quốc gia, đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị.

- Giai đoạn sau năm 2020 đến năm 2030: Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị phù hợp định hướng phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; dự báo quy mô dân số, lao động, tiềm năng, động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng đô thị. 

- Giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2050: Tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cấp Quốc gia và cấp khu vực trên địa bàn tỉnh. 

Tổng nguồn vốn thực hiện quy hoạch giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025 khoảng 91.190 tỷ đồng với 11 dự án bao gồm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (đính kèm danh mục dự án đầu tư). 

Bảng 36 : Danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng năm 2025 

	TT
	Nhu cầu đầu tư phân theo ngành và lĩnh vực
	Khả năng cân đối và huy động vốn

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Cấp huyện đầu tư
	Vốn TW hỗ trợ
	Đầu tư BOT, BT
	Vốn vay, Vốn DN
	Vốn ODA
	Vốn xã hội hóa

	1
	Dự án hạ tầng giao thông
	38.999
	6.663
	8.153
	970
	19.882
	2.941
	0
	390

	2
	Dự án cấp nước tập trung đô thị
	6.078
	840
	0
	0
	0
	508
	4.729
	0

	3
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải
	9.975
	2.189
	590
	0
	0
	150
	7.046
	0

	4
	Các công trình, dự án thủy lợi
	2.983
	2.462
	115
	406
	0
	0
	0
	0

	5
	Các dự án cấp nước nông thôn
	463
	463
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Các dự án bảo vệ môi trường
	3.882
	648
	0
	0
	0
	3.234
	0
	0

	7
	Các dự án lĩnh vực lâm nghiệp
	174
	147
	10
	17
	0
	0
	0
	0

	8
	Các dự án về y tế, chăm sóc          sức khỏe nhân dân
	18.981
	6.298
	0
	418
	0
	12.265
	0
	0

	9
	Các dự án lĩnh vực giáo dục và      đào tạo
	8.688
	2.897
	3.795
	
	
	
	
	1.996

	10
	Các dự án lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	808
	657
	0
	51
	100
	0
	0
	0

	11
	Các dự án lĩnh vực lao động TBXH
	158
	155
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	12
	Một số dự án lớn khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	91.190
	23.419
	12.663
	1.865
	19.982
	19.098
	11.775
	2.386


* Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bảng 37 : Danh mục các dự án cụ thể đầu tư đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030

	Chương trình phát triển
	Các dự án ưu tiên đầu tư
	Nguồn vốn

	Chương trình đô thị hóa
	Dự án nâng cấp TP. Biên Hòa lên đô thị loại 1. 
	Ngân sách tỉnh

	
	Thành lập đô thị Nhơn Trạch (đô thị loại III). 
	Ngân sách tỉnh

	
	Nâng cấp thị xã Long Khánh (đô thị loại III), nâng cấp đô thị Trảng Bom (đô thị loại IV).
	Ngân sách tỉnh

	
	Đầu tư xây dựng trung tâm cấp vùng TP. Biên Hòa và trung tâm tiểu vùng phía Đông và phía Bắc: Nâng cấp thị xã Long Khánh và thị trấn Định Quán.
	Ngân sách tỉnh

	Chương trình phát triển công nghiệp
	Hoàn thiện các khu công nghiệp lớn đã và đang thực hiện: KCN Ông Kèo, KCN Nhơn Trạch, KCN Tân Phú, KCN Định Quán, KCN Xuân Lộc, KCN Long Thành, An Phước, Long Đức, Hố Nai, Giang Điền, Dầu Giây, Thạnh Phú, Long Khánh, Cẩm Mỹ… 
	Doanh nghiệp

	
	Dự án từng bước di dời các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị.
	Ngân sách tỉnh + 
doanh nghiệp

	Chương trình phát triển thương mại, du lịch
	Xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ chất lượng cao cấp Quốc tế tại TP. Biên Hòa.
	Doanh nghiệp

	
	Xây dựng trung tâm thương mại cấp Quốc gia, cấp vùng tại TP. Biên Hòa, đô thị Long Khánh, Trảng Bom, Nhơn Trạch.
	Doanh nghiệp

	
	Phát triển chợ đầu mối nông sản tại Nhơn Trạch. 
	Ngân sách tỉnh + 
doanh nghiệp

	
	Du lịch tham quan trên sông Đồng Nai. Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An.  
	Doanh nghiệp

	Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao
	Dự án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với kỹ thuật cao và ứng dụng công nghệ sinh học.
	Ngân sách tỉnh + 
doanh nghiệp

	Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng xã hội
	- Xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh
	Ngân sách tỉnh

	
	- Văn hóa - TDTT:
	

	
	+ Xây dựng Nhà hát lớn.
	Ngân sách tỉnh

	
	+ Trung tâm chiếu phim.
	-

	
	+ Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.
	-

	
	+ Trung tâm hội chợ triển lãm cấp vùng.
	-

	
	+ Trung tâm văn hóa lịch sử Chiến khu D.
	-

	
	+ Cải tạo Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh. 
	-

	
	- Y tế:
	

	
	+ Xây dựng bệnh viện đa khoa trung tâm (TP. Biên Hòa).
	Ngân sách tỉnh

	
	+ Nâng cấp bệnh viện chuyên khoa: Bệnh viện Nhi, Da liễu, Lao và bệnh Phổi, Y học cổ truyền.
	Ngân sách tỉnh, 
Trung ương

	
	+ Bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai. 
	Doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng các bệnh viện chuyên khoa: Phụ sản, Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng, … 
	Doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng Trung tâm can thiệp tim mạch, Trung tâm Ung bướu và y học hạt nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
	Ngân sách tỉnh,

Trung ương

	
	+ Nâng cấp các trung tâm hiện hữu: Y tế dự phòng, Trung tâm Giám định y khoa, …
	Ngân sách tỉnh

	
	+ Xây dựng các trung tâm chuyên khoa: Trung tâm Mắt, Da liễu, Phòng chống Sốt rét, Nội tiết, Điều dưỡng - chữa bệnh - nghỉ dưỡng.
	Ngân sách tỉnh, Trung ương, doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng các bệnh viện tư và các trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao.
	Doanh nghiệp

	
	- Giáo dục - đào tạo 
	

	
	+ Xây dựng cụm trường đại học, cao đẳng thuộc Làng Đại học Nhơn Trạch.
	Ngân sách Trung ương + Doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng Đại học Miền Đông, Đại học Long Khánh.
	Doanh nghiệp

	
	+ Nâng cấp trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
	Ngân sách tỉnh, Trung ương + Doanh nghiệp

	
	+ Nâng cấp các trung tâm giáo dục thường xuyên. 
	Ngân sách tỉnh

	Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	 Giao thông 
	

	
	- Đường bộ 
	

	
	+ Đường cao tốc TP. HCM - Dầu Giây - Phan Thiết.
	Vốn vay ADB, JICA, vốn doanh nghiệp

	
	+ Đường vành đai 3 vùng TP. HCM.  
	Đầu tư BOT, BT

	
	+ Mở rộng Quốc lộ 1 qua các đô thị. 
	Đầu tư BOT

	
	+ Quốc lộ 20, 51, 56 .
	Ngân sách tỉnh, BOT

	
	- Đường sắt 
	

	
	+ Tuyến mới đường sắt Bắc - Nam qua Biên Hòa. 
	Đầu tư BOT

	
	+ Đường sắt tốc độ cao TP. Hồ Chí Minh - Dầu Giây - Phan Thiết.
	Đầu tư BOT

	
	+ Xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
	Đầu tư BOT

	
	+ Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt.
	Đầu tư BOT

	
	- Đường thủy 
	

	
	+ Nâng cấp các cảng trong khu Cảng Đồng Nai, Cảng Gò Dầu. 
	Ngân sách +
 Doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng Trung tâm Logistics.
	Ngân sách + 

Doanh nghiệp

	
	- Đường hàng không 
	

	
	+ Xây dựng Sân bay Long Thành. 
	Đầu tư BOT, vốn Trung ương

	
	+ Xây dựng trung tâm tiếp vận - kho vận tại phía Nam Sân bay Long Thành.
	Đầu tư BOT, BT

	
	- Chuẩn bị kỹ thuật 
	

	
	+ Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị trong vùng trung tâm vùng và các đô thị tại trung tâm các tiểu vùng. Xây dựng dự án kè sông Đồng Nai đi qua đô thị TP. Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành.
	Ngân sách tỉnh, Trung ương + Doanh nghiệp

	
	- Thủy lợi 
	

	
	+ Nâng cấp, mở rộng hồ Suối Tre, xây dựng hồ Gia Măng, Cầu Dầu, Gia Dách, Lộc An, Cầu Bưng A, Gia Đức, Dầu Giây, Cà Ròn, Suối Dui, Trà My. 
	Ngân sách tỉnh, 
Trung ương

	
	+ Xây dựng 04 tuyến kênh ở Long Thành, Định Quán, nạo vét suối Săn Máu, kênh Ông Kèo, suối Đa Tôn, suối Sâu, suối Cải, kéo dài cống Câu Kê. 

+ Gia cố bờ sông Đồng Nai (Biên Hòa), xây dựng bờ bao sông La Ngà (Tân Phú).  
	Ngân sách tỉnh, 
Trung ương

	
	- Cấp điện 
	

	
	+ Nâng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch từ 600 MW lên 1.200 MW
	Ngân sách, vốn vay

	
	+ Hoàn thành xây dựng Trạm biến thế 500/220 KV Sông Mây 600 MVA, và các tuyến cao thế 500 KV Phú Mỹ - Sông Mây và Sông Mây - Tân Định.
	Ngân sách, vốn vay

	
	+ Xây dựng các Trạm 220/110 KV Xuân Lộc, Sông Mây cùng các tuyến 220 KV đấu nối liên hệ.

+ Xây dựng một số trạm 110 KV (Vĩnh An, Dầu Giây, Cẩm Mỹ, Hố Nai 3, Ông Kèo, Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch VI,…) và các tuyến 110 KV đấu nối liên hệ.
	Ngân sách, vốn vay

	
	+ Nâng cấp, cải tạo các tuyến và trạm 22 KV hiện hữu, xây dựng mới lưới phân phối trung hạ thế. 
	Ngân sách + 
Doanh nghiệp

	
	- Cấp nước
	

	
	+ Nâng cấp Nhà máy nước Thiện Tân I, II, III công suất 120.000- 300.000 m3/ngđ, Nhơn Trạch I, III, III công suất  300.000m3/ngđ.
	Vốn vay, doanh nghiệp + Vốn ODA

	
	+ Nâng cấp Nhà máy nước Biên Hòa, Long Bình công suất 30.000 - 36.000 m3/ngđ (TP. Biên Hòa).
	Ngân sách tỉnh

	
	+ Nâng cấp nhà máy nước trong các KCN Sông Mây, Nhơn Trạch I, Amata, Formosa công suất 15.000 -60.000 m3/ngđ.
	Vốn doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng mới Nhà máy nước Cầu Mới 80.000 m3/ngđ (Long Thành).
	Vốn vay

	
	+ Xây dựng mới các nhà máy nước Kiệm Tân - Dầu Giây 90.000 m3/ngđ (Trảng Bom). Nâng cấp và xây dựng mới các nhà máy nước tại các đô thị, khu công nghiệp.
	Ngân sách tỉnh + vốn vay, vốn doanh nghiệp

	
	- Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang 
	

	
	+ Xây dựng tuyến ống nước thải và trạm xử lý nước thải TP. Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Khánh. 
	Vốn vay, doanh nghiệp + vốn ODA

	
	+ Xây dựng tuyến ống nước thải và trạm xử lý nước thải huyện Trảng Bom, TX. Long Khánh.
	Vốn ngân sách tỉnh, huyện

	
	+ Xây dựng khu liên hợp xử lý rác cấp tỉnh ở xã Vĩnh Tân (h. Vĩnh Cửu) 81 ha, xã Quang Trung (h. Thống Nhất) 130 ha, xã Bàu Cạn (h. Long Thành) 104,33 ha.
	Vốn vay, vốn doanh nghiệp

	
	+ Xây dựng nghĩa trang cấp vùng tỉnh: Nghĩa trang Vĩnh Hằng 212 ha (huyện Vĩnh Cửu), huyện Trảng Bom (Sông Trầu 50 ha), thị xã Long Khánh (Hàng Gòn 70 ha) theo mô hình công viên nghĩa trang.
	Ngân sách tỉnh + 
vốn doanh nghiệp

	Chương trình bảo vệ môi trường
	Bảo vệ môi trường các lưu vực vùng ven sông La Ngà, sông Đồng Nai, sông Thị Vải, hồ Trị An.
	Ngân sách tỉnh, huyện

	
	Bảo tồn sinh thái rừng và đa dạng sinh học của Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Phát triển rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.
	Ngân sách tỉnh

	
	Tăng cường các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.
	Ngân sách tỉnh

	
	Tăng cường kiểm soát, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại trong các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
	Ngân sách tỉnh + 
vốn doanh nghiệp

	
	Kiểm soát hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 
	Ngân sách tỉnh


b) Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

- Nguồn vốn từ huy động các thành phần kinh tế, gồm:

+ Nguồn vốn FDI, ODA. 

+ Nguồn vốn tín dụng Nhà nước. 

+ Nguồn vốn của doanh nghiệp và của dân. 

PHẦN VII : CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN VÙNG
Quản lý phát triển vùng lãnh thổ hành chính của tỉnh là mô hình hiệu quả nhất trong việc chỉ đạo thống nhất các chương trình phát triển, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh là cấp có thẩm quyền để xem xét lựa chọn và cân bằng hài hòa các chiến lược phát triển của Quốc gia với lợi ích của tỉnh, của cộng đồng và các nhà đầu tư, của các huyện, thị xã, thành phố với các ngành.

VII.1. Các cơ chế ưu đãi khuyến khích:

Cùng với các cơ chế thu hút phát triển công nghiệp, du lịch cần xây dựng các cơ chế ưu đãi khuyến khích để phát triển hạ tầng xã hội và kỹ thuật, hỗ trợ thúc đẩy các nguồn lực đầu tư về giao thông, các khu đô thị mới, các công trình dịch vụ đào tạo, văn hóa - giải trí quy mô lớn.

- Khuyến khích, ưu đãi trong phát triển các khu đô thị mới, đặc biệt là phát triển nhà ở phục vụ cho chuyên gia và lao động của các khu công nghiệp. Ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư. 

- Hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới như hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng cường năng lực dịch vụ công ích đô thị.

VII.2. Về quản lý Nhà nước: 

UBND tỉnh và chính quyền các địa bàn quản lý phát triển đô thị theo phân cấp để triển khai các quy hoạch, dự án xây dựng và các hệ thống cơ sở hạ tầng theo đúng các quy hoạch đã được phê duyệt. Sở Xây dựng hỗ trợ về mặt chuyên ngành. 

Cần có sự đồng thuận giữa UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, cần quy định trách nhiệm liên quan giữa các ngành, các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tránh gây lãng phí về nguồn lực tài chính và đất đai, tổn hại đến môi trường kinh tế và dân sinh.

VII.3. Lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch vùng: 

Cùng với công tác lập quy hoạch vùng là các kế hoạch, chương trình quảng bá, giới thiệu quy hoạch, kêu gọi đầu tư và các hoạt động đầu tư cần được thống nhất tuân thủ các vùng chức năng đã được xác lập trong quy hoạch vùng. Ưu tiên vốn ngân sách,  để xây dựng các tuyến giao thông chính, đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

Lập quy hoạch vùng là nhiệm vụ quan trọng thể hiện tổng thể các dự án cho sự phát triển quy hoạch vùng hiện tại và lâu dài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có quy hoạch tổng thể thống nhất theo vùng, từ đó điều chỉnh các quy hoạch ngành theo các mục tiêu và chương trình đã được thống nhất.

VII.4. Lập quy chế quản lý vùng:

Đây là một công cụ quan trọng để quản lý phát triển theo nội dung quy hoạch, trong đó xác lập những yêu cầu, tiêu chí về quy hoạch đặt ra cho các công tác lập các quy hoạch đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch trong tỉnh, quản lý các vùng cảnh quan,… cũng như đưa ra các yêu cầu về quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật để quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Cơ chế quản lý là yếu tố mấu chốt quan trọng cho sự vận hành thành công một quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, đặc biệt với một địa bàn đang hấp dẫn các nguồn đầu tư và lao động hướng tới sự phát triển có lựa chọn và bền vững.

VII.5. Cơ chế quản lý tài chính:

a) Cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư:

- Xúc tiến việc lập các dự án khả thi: Căn cứ vào quy hoạch, chương trình - dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư trong từng giai đoạn, phân kỳ đầu tư và kế hoạch hàng năm, thực hiện đi trước một bước trong việc lập các dự án đầu tư.

- Phân loại các công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh theo nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các công trình huy động vốn ngoài ngân sách hoặc công trình áp dụng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

- Huy động nguồn lực từ xã hội thông qua các cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và nhân dân tham gia đầu tư. 

- Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục, tuyên truyền phổ biến các thông tin: Dự báo phát triển kinh tế - xã hội, chính sách ưu tiên, thị trường, giá cả để các chủ đầu tư có quyết sách lựa chọn, bỏ vốn đầu tư vào các mục tiêu kinh tế quy hoạch đã đề ra.

- Thực hiện các biện pháp khuyến khích đầu tư; tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng, bình đẳng và đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư; chủ động xúc tiến, kêu gọi tìm kiếm đối tác đầu tư.

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, xem nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn nước ngoài là quan trọng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu, áp dụng các hình thức đầu tư theo phương thức BT, BOT, BTO, PPP,…

PHẦN VIII: CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

VIII.1. Các giải pháp thực hiện quy hoạch: 

VIII.1.1. Giải pháp về huy động nguồn vốn đầu tư:

a.1. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách:
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Để tranh thủ nguồn vốn này hàng năm tỉnh cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện. Ưu tiên triển khai các công trình trọng điểm Quốc gia như đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Đà Lạt, đường sắt tốc độ cao Dầu Giây - Phan Thiết; xây dựng Sân bay Long Thành; đường vành đai 3 và vành đai 4; nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 20. 

- Nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý: Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư các công trình trọng điểm cơ sở hạ tầng, huy động tối đa vốn Trái phiếu Chính phủ để triển khai nhanh đầu tư các chương trình đầu tư về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, cấp thoát nước,… Tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu từ quỹ đất, tăng huy động GDP vào ngân sách phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Nguồn thu để lại: Là nguồn thu quan trọng nhất cho ngân sách của tỉnh gồm nguồn thu sử dụng đất và thuê đất, thu xổ số kiến thiết, thu thuế tài nguyên... Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Đây là nguồn thu có thể huy động được và được để lại đầu tư. Để tăng cường nguồn thu này cần phải tiến hành các giải pháp xúc tiến quy hoạch chi tiết xây dưng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh để hình thành các quỹ đất có thể bán đấu giá hoặc giao đất thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra chính quyền đô thị cần quản lý chặt chẽ về đất, giá đất và các quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

a.2. Nguồn vốn FDI, ODA:
- Đối với nguồn vốn FDI: Tập trung triển khai các dự án FDI đã cấp chứng nhận đầu tư có quy mô lớn, kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp mạnh của cả nước đầu tư trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện cơ chế chính sách phù hợp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Ưu tiên đầu tư theo hướng thu hút các dự án vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ.

- Đối với vốn ODA: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước có quy mô lớn; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật vùng nông thôn, các vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh tạo điều kiện phát triển kinh tế cải thiện đời sống người dân. 

a.3. Nguồn vốn tín dụng Nhà nước:
- Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng Nhà nước cho các doanh nghiệp có các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, nhất là các dự án ngành Công nghiệp ưu tiên, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý chất thải cho công nghiệp, bảo vệ môi trường các khu công nghiệp; hỗ trợ tín dụng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng và hướng đến xuất khẩu. Ưu tiên các dự án có quy mô lớn của các ngành mũi nhọn, các dự án đổi mới công nghệ chế biến nông, thủy sản, dự án phát triển năng lượng sạch.

a.4. Nguồn vốn của doanh nghiệp và của dân: 

- Cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế triển khai các dự án công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, du lịch, xây dựng các khu đô thị; xây dựng danh mục dự án ưu tiên thực hiện hình thức đầu tư BOT, BT đối với các lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển.

- Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình, khoa học công nghệ và môi trường,…

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, du lịch home-stay, khôi phục các làng nghề truyền thống,…

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thu hút đầu tư từ các Quốc gia và các lãnh thổ khác vào tỉnh.

VIII.1.2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Tập trung xúc tiến mời gọi các trường đại học, các trung tâm đào tạo có uy tín của Quốc tế và trong nước đầu tư xây dựng các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học tại tỉnh đạt tiêu chuẩn Quốc tế nhằm xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

- Có chính sách thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp có dự án đầu tư quy mô lớn mở các trường đào tạo hoặc liên kết mở các lớp đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho các trung tâm, trường dạy nghề mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. Tăng cường mở rộng liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của TP. Hồ Chí Minh để đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho tỉnh.

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển các trường dạy nghề gắn liền với các khu công nghiệp, phục vụ đào tạo, dạy nghề cho cụm, các khu công nghiệp liền kề nhau.

- Thực hiện chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài. Chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân. Xây dựng, đổi mới chính sách đãi ngộ đối với nhân lực có trình độ sau đại học phù hợp nhu cầu.

- Có chính sách phụ cấp và đãi ngộ đặc biệt (nhà ở, đào tạo...) cho nhân lực có trình độ cao, tạo điều kiện cho các tài năng nâng cao thu nhập bằng trí tuệ và năng lực của mình. Có chính sách thu hút các nhà khoa học trình độ cao tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học - công nghệ. 

- Xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực, có cơ chế khuyến khích các cơ sở dạy nghề tư nhân tham gia hệ thống đào tạo nhân lực của tỉnh. Thí điểm mô hình đặc cách đào tạo liên thông đối với các lao động đạt chuẩn cao tại các cơ sở dạy nghề tư nhân lên bậc cao đẳng, đại học. Kiến nghị cho phép liên thông đào tạo nghề từ trung cấp lên cao đẳng, đại học.

- Thông qua nhiều hình thức, nhiều nguồn, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý các doanh nghiệp, nâng cao trình độ bồi dưỡng chuyên môn đối với cán bộ quản lý Nhà nước. 

- Xác định cán bộ nguồn để đầu tư đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ khoa học nòng cốt của tỉnh; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng một số chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn.

- Nghiên cứu cơ chế đột phá trong bố trí và sử dụng nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo cơ bản, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân.

- Tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư cho công tác giải quyết việc làm như Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, vốn huy động từ các đoàn thể. Lập dự án nâng cao năng lực các trung tâm giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng dạy nghề ngắn hạn, dài hạn, trong đó chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ở các khu, cụm công nghiệp và ưu tiên người khuyết tật.

VIII.1.3. Giải pháp về tăng cường hợp tác với các tỉnh trong vùng TP. Hồ Chí Minh:

- Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng và các tỉnh trong vùng TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chính sách phát triển, trong huy động và phân bổ nguồn lực và vốn đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng; đào tạo, thu hút và tạo việc làm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo vai trò gìn giữ an ninh, quốc phòng và bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước cho vùng.

- Hợp tác về xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung cấp lao động, xây dựng vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; sử dụng chung kết cấu hạ tầng trong vùng về công nghiệp, xử lý chất thải rắn, cấp nước; phối hợp tuyên truyền và quảng bá du lịch; khai thác, sử dụng và bảo vệ bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.

VIII.1.4. Giải pháp về cải cách hành chính:

- Hoàn thiện các cơ chế hiện hành và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, nguồn vốn xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị, cung cấp các dịch vụ gắn với hoạt động sản xuất công nông nghiệp theo lợi thế phân vùng. 

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho đô thị, khu dân cư nông thôn phát triển đúng quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo cải thiện về hạ tầng, nhà ở theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VIII.1.5. Giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường:

- Nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên môi trường với phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới cơ chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Khắc phục suy thoái, khôi phục và nâng cao chất lượng môi trường. Bảo tồn phát triển vùng sinh thái rừng Nam Cát Tiên, hồ Trị An, trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm, vùng sản xuất nông nghiệp phía Đông thì vùng tỉnh mới phát triển cân bằng và bền vững.

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các giải pháp ứng phó phải dựa trên sự chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, kiềm chế gia tăng ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, nâng chất lượng môi trường sống và hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung toàn xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

VIII.2. Tổ chức thực hiện: 

- Sau khi Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành, các cấp tổ chức công bố, phổ biến nội dung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đến các cấp ủy Đảng và chính quyền, các ngành, đoàn thể, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh để huy động các nguồn lực thực hiện và giám sát thực hiện. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện.       

a) Sở Xây dựng:

- Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các loại quy hoạch tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị, điểm dân cư nông thôn.

- Thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và lập quy hoạch chung các đô thị mới theo định hướng hệ thống đô thị của Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai được duyệt.  

- Thẩm định hoặc thỏa thuận các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh các chính sách ưu đãi đã có và bổ sung các chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp.

- Tranh thủ nguồn vốn Trung ương và ưu tiên các nguồn vốn địa phương để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là giao thông kết nối liên vùng. Hàng năm, cân đối ngân sách, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục.  

- Lập danh mục các dự án, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong nước và Quốc tế để thu hút huy động các nguồn lực để xây dựng phát triển vùng. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phải tích hợp quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai và các đô thị được phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đô thị, các khu công nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đảm bảo các quy định về môi trường.

d) Sở Giao thông Vận tải:

- Triển khai điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tích hợp quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai, cập nhật các dự án chiến lược của Quốc gia.  

- Để đảm bảo hiệu quả trong phát triển và khai thác các dịch vụ vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông phải được đầu tư phát triển đảm bảo tính hệ thống nhằm phát triển vận tải đa phương thức, Logistics, nâng cao hiệu quả vận tải,… 

e) Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá, khảo sát thị trường và tham gia hội chợ, triển lãm các sản phẩm lợi thế của tỉnh theo kế hoạch xúc tiến thương mại được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

- Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp chế biến.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác vận động, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đầu tư sản xuất kinh doanh, xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu công nghiệp.

- Triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh dựa trên quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai được duyệt để đảm bảo đủ nhu cầu điện trong tương lai.

f) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa - Thể thao tỉnh Đồng Nai. Phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao quy mô, hiện đại có thể tổ chức được những hoạt động văn hóa - thể thao tầm cỡ khu vực.  

- Chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các ngành, lĩnh vực để tạo sức mạnh, chiến lược phát triển du lịch Đồng Nai. Xúc tiến quảng bá, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước. 

- Tập trung phát triển loại hình du lịch có khả năng tạo doanh thu lớn, góp phần tăng nhanh GDP của ngành Du lịch như: MICE, giải trí cao cấp,…     

g) Sở Y tế:

- Triển khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Lập danh mục các dự án đầu tư các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, kêu gọi đầu tư. Chủ động xã hội hóa ngành Y tế, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia. 

h) Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình dự án giáo dục - đào tạo.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp sử dụng nhân lực sau đào tạo trong vùng. 

i) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hoàn thành xây dựng và tổ chức triển khai quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phát triển các ngành và sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp chủ yếu trên địa bàn vùng.

- Lập quy hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách và hỗ trợ các địa phương trong vùng xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong vùng có trách nhiệm:

- Xin chủ trương và triển khai lập quy hoạch vùng huyện để cụ thể hóa quy hoạch vùng tỉnh làm cơ sở để quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư trên địa bàn các huyện.

- Triển khai điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch mới các đô thị mới trên địa bàn huyện phù hợp với tính chất, quy mô dân số quy hoạch xây dựng vùng Đồng Nai.  

- Phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các thành phần kinh tế tham gia thực hiện quy hoạch.

PHẦN IX : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
IX.1. Kết luận: 

a) Về phương pháp luận:
Đồ án quy hoạch xây dựng quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai được nghiên cứu theo phương pháp luận khoa học tiên tiến, phù hợp điều kiện vùng Đồng Nai. 

Phương pháp luận này bắt đầu từ việc xây dựng bối cảnh phát triển, sử dụng các công cụ phân tích SWOT, bảng chấm điểm theo tiêu chí, phân tích xác định các vấn đề, từ đó xác định tầm nhìn, các mục tiêu phát triển chiến lược toàn vùng để định hướng các hoạt động nghiên cứu sau này như: Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình, các định hướng phát triển không gian, hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng v.v… đảm bảo tính lôgic cao của Đồ án.

b) Về các đề xuất, định hướng phát triển vùng:
Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đã đưa ra  những đề xuất quan trọng về: Tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược phát triển vùng; mô hình phát triển vùng; định hướng phát triển không gian vùng đến năm 2030 (đô thị, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh thái cảnh quan…); định hướng phát triển hệ thống đô thị - điểm dân cư nông thôn; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; đề xuất về các chương trình dự án chiến lược; đề xuất về thể chế quản lý phát triển vùng.

c) Đánh giá đồ án:
	Tiêu chí
	Phân tích đánh giá

	Tính phù hợp
	· Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã cập nhật và đề xuất của các đồ án liên quan (cấp Quốc gia, vùng, tỉnh trong quá trình nghiên cứu, đảm bảo tính phù hợp).
· QHV tỉnh Đồng Nai có sự tham gia của HĐKT - QH tỉnh. 

· Đã góp phần cụ thể hóa các về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, vào việc hoạch định và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và Quốc gia, nâng cao chất chất lượng sống của cư dân trong vùng và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường vùng.

	Tính hiệu quả
	· Các đề xuất của đồ án được xây dựng bởi một phương pháp luận khoa học, logic chặt chẽ (từ bối cảnh, tầm nhìn và mục tiêu, đến các phân tích đánh giá hiện trạng…), đầy đủ (từ mô hình, định hướng, thể chế) với cách tiếp cận từ dưới lên (tham vấn các bên liên quan trong mọi giai đoạn) phù hợp với phương pháp “Quản lý dựa theo kết quả”. Do đó tính khả thi và hiệu quả của Đồ án cao.

	Tác động
	· Bằng việc sử dụng công cụ phân tích SWOT, đánh giá tác động môi trường chiến lược; đề xuất về thể chế phát triển vùng sẽ có tác động tích cực cho sự phát triển thành phố, thị xã từng huyện, đô thị.

· Các phân tích cũng chỉ ra những nguy cơ tiềm tàng và các dự báo tác động nội tại và bên ngoài đối với vùng cũng như những đề xuất hạn chế và giảm nhẹ nguy cơ.

	Bền vững
	· Hồ sơ báo cáo không phải là sản phẩm cuối cùng của quy hoạch xây dựng vùng mà là công cụ đầu tiên để định hướng quá trình quy hoạch xây dựng phát triển vùng. 

· Quá trình này luôn đòi hỏi sự nghiên cứu cập nhật định kỳ và sự triển khai cụ thể qua các Đồ án quy hoạch ngành, quy hoạch chung xây dựng thành phố, đô thị, các chương trình hành động… để đảm bảo tính bền vững của Đồ án.
· Tính bền vững của Đồ án còn phụ thuộc rất lớn vào việc hình thành và hoạt động hiệu quả của cơ quan quản lý phát triển vùng.


IX.2. Kiến nghị: 

Đồng Nai là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế trong vùng TP.HCM. Là tỉnh đang trên đà phát triển và thực hiện  công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tuy nhiên hiện nay không gian vùng tỉnh phát triển còn nhiều bất cập như không gian đô thị, không gian công nghiệp, không gian bảo tồn cảnh quan Nam Cát Tiên - cảnh quan sông Đồng Nai, hồ Trị An, không gian vùng nông, lâm nghiệp. Đồ án đã nghiên cứu công phu, phương pháp luận mới tích hợp các chiến lược phát triển đa ngành. Do vậy đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Đồ án làm công cụ chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. 

Những định hướng đề xuất trong quy hoạch vùng về tổng thể không gian xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh đã theo hướng nghiên cứu tiếp cận và tích hợp các định hướng chuyên ngành, do vậy sau khi được UBND tỉnh phê duyệt cần xem đây là một cơ sở có tính pháp lý để tiến hành các quy hoạch khác cũng như quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, phát triển dân cư - đô thị... một cách thống nhất trên địa bàn, giảm các chồng chéo, các xung đột trong phát triển nội vùng, đặc biệt trong công tác quy hoạch.

Những nội dung lớn cần rà soát điều chỉnh để có một quy hoạch tổng thể hoàn thiện gồm:

- Các chương trình quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành: 

+ Tổ chức quy hoạch xây dựng vùng tỉnh gắn kết với chiến lược Quốc gia và vùng.  

+ Định hướng không gian vùng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

+ Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đai toàn tỉnh theo các định hướng xây dựng đô thị, công nghiệp và các dự án phát triển khác.

+ Tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị trong vùng tỉnh, đặc biệt xem xét, nghiên cứu quy hoạch chung TP. Biên Hòa, thị xã Long Khánh, đô thị Nhơn Trạch, đô thị Long Thành, đô thị Bình Sơn (đô thị dịch vụ sân bay), thị trấn Định Quán tương ứng cấp đô thị.

+ Quy hoạch xây dựng các vùng huyện gắn kết với vùng tỉnh. 

+ Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp công nghệ cao, sinh học, khu công nghiệp chuyên môn hóa, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ. 

+ Quy hoạch nông thôn mới, các vùng cảnh quan du lịch sinh thái. 

- Các chương trình kết cấu hạ tầng:

+ Phát triển các tuyến đường bộ, đường sắt cao tốc nối Đồng Nai với trung tâm vùng TP.Hồ Chí Minh, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

+ Phát triển hệ thống cảng biển; đường quốc lộ dọc và ngang.

+ Xây dựng mạng lưới cung cấp năng lượng, hệ thống cấp nước toàn vùng.

- Các chương trình nâng cao chất lượng sống bảo vệ môi trường:

+ Các chương trình kiểm soát bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ nguồn nước;

+ Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho đô thị và các khu công nghiệp tập trung./.
PHỤ LỤC

Phụ lục 01 : Dự báo các khu, cụm công nghiệp - TTCN của tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

	TT
	Tên khu, cụm công nghiệp


	Vị trí
	Diện tích (ha)
	Tính chất

	
	
	
	Hiện trạng 
	2020
	2030
	

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP
	
	9.574
	12.018
	13.400
	 

	I
	TP. Biên Hòa
	
	1.660
	1.505
	1.505
	

	1
	Biên Hòa I
	Phường An Bình
	335
	0
	0
	Gđ 2015 - 2020 Chuyển đổi thành khu đô thị, thương mại và dịch vụ

	2
	Biên Hòa II
	Đường số 1, KCN Biên Hòa I
	365
	365
	365
	

	3
	Amata (GĐ 01 và 02)
	Phường Long Bình
	494
	494
	494
	

	
	Amata mở rộng
	
	
	180
	180
	

	4
	Loteco
	Phường Long Bình
	100
	100
	100
	

	5
	Agtex Long Bình
	Phường Long Bình
	43
	43
	43
	

	6
	Tam Phước
	Xã Tam Phước
	323
	323
	323
	

	II
	H. Long Thành
	
	1.583
	2.515
	2.515
	

	7
	Gò Dầu
	Xã Phước Thái
	184
	184
	184
	

	8
	Long Thành
	Km14+500 QL 51, xã Tam An, An Phước
	488
	488
	488
	

	9
	An Phước
	Xã An Phước
	130
	130
	130
	

	
	An Phước mở rộng
	Xã An Phước
	
	71
	71
	

	10
	Lộc An - Bình Sơn
	Xã Lộc An, Long An, Bình Sơn
	498
	498
	498
	CN đa ngành, ít ô nhiễm: Chế tạo lắp ráp điện tử, điện gia dụng, thiết bị công nghệ thông tin, cơ khí chính xác chế tạo máy động lực, lắp ráp phương tiện giao thông, máy phục vụ nông nghiệp, xây dựng, dụng cụ y tế; công nghiệp dược phẩm, hương liệu, ...

	11
	Long Đức
	Xã Long Đức
	283
	283
	283
	

	
	Long Đức mở rộng
	Xã Long Đức
	
	251
	251
	

	12
	Phước Bình
	Xã Phước Bình
	
	190
	190
	

	13
	KCN công nghệ cao Long Thành
	Xã Thừa Đức
	
	420
	420
	

	III
	H. Nhơn Trạch
	
	3.342
	3.342
	3.342
	

	14
	Nhơn Trạch I
	Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội
	430
	430,00
	430,00
	

	15
	Nhơn Trạch II
	Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội
	347
	347,00
	347,00
	

	16
	Nhơn Trạch II - Nhơn Phú
	Đường 25, huyện Nhơn Trạch
	183
	183,00
	183,00
	

	17
	Nhơn Trạch II - Lộc Khang
	Xã Hiệp Phú
	70
	70,00
	70,00
	

	18
	Nhơn Trạch III ( GĐ 01)
	Xã Hiệp Phước và Long Thọ
	337
	337,00
	337,00
	

	
	Nhơn Trạch III (GĐ 02)
	Xã Hiệp Phước và Long Thọ
	351
	351,00
	351,00
	

	19
	Dệt may Nhơn Trạch
	Xã Hiệp Phước và Phước An
	184
	184,00
	184,00
	

	20
	Nhơn Trạch V
	Xã Long Tân & Hiệp Phước
	302
	302,00
	302,00
	

	21
	Nhơn Trạch VI
	Xã Long Thọ
	315
	315,00
	315,00
	

	22
	Ông Kèo
	Xã Phước Khánh
	823
	823,00
	823,00
	

	IV
	H. Trảng Bom
	
	2.000
	2.000
	2.110
	

	23
	Sông Mây (GĐ 01)
	Xã Bắc Sơn và Hố Nai 3
	250,00
	250,00
	250,00
	

	
	Sông Mây (GĐ 02)
	Xã Bắc Sơn
	224,00
	224,00
	224,00
	

	
	Sông Mây mở rộng
	Xã Bắc Sơn
	
	
	110,00
	

	24
	Hố Nai (GĐ 01)
	Xã Hố Nai 3 và Bắc Sơn
	226,00
	226,00
	226,00
	

	
	Hố Nai (GĐ 02)
	Xã Hố Nai 3 và Bắc Sơn
	271,00
	271,00
	271,00
	

	25
	Bàu Xéo
	Xã Sông Trầu, Tây Hòa, Ðồi 61 và TT. Trảng Bom
	500,00
	500,00
	500,00
	

	26
	Giang Điền
	Xã Giang Điền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom và xã Tam Phước, TP. Biên Hòa
	529,00
	529,00
	529,00
	CN đa ngành, sạch, không ô nhiễm môi trường. Sản xuất lắp ráp chế tạo xe, gia công cơ khí, sản phẩm từ kim loại; dịch vụ phục vụ sản xuất; sản xuất dược phẩm, sản phẩm từ công nghệ sinh học; công nghệ cao, CNTT, điện tử; sản xuất đồ kim hoàn, sản phẩm từ gỗ, nhựa, cao su, thủy tinh...

	V
	H. Định Quán
	
	54,00
	161,00
	161,00
	

	27
	Định Quán
	
	54,00
	54,00
	54,00
	

	
	Định Quán (GĐ 02)
	
	
	107,00
	107,00
	

	VI
	H. Xuân Lộc
	
	109,00
	309,00
	350,00
	

	28
	Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray
	109
	109,00
	109,00
	Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông lâm sản, nông dược, đồ gỗ cao cấp…

	
	Xuân Lộc mở rộng
	Xã Xuân Tâm
	
	200,00
	200,00
	

	
	Xuân Lộc mở rộng (GĐ 02)
	Xã Xuân Tâm
	
	
	41,00
	

	VII
	H. Vĩnh Cửu
	
	177,00
	177,00
	177,00
	

	29
	Thạnh Phú
	xã Thạnh Phú
	177
	177,00
	177,00
	

	VIII
	H. Tân Phú
	
	54,00
	130,00
	530,00
	

	30
	Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	54
	54,00
	54,00
	

	
	Tân Phú mở rộng
	Thị trấn Tân Phú
	
	76,00
	76,00
	

	31
	Tân Phú 2
	Thị trấn Tân Phú
	
	
	300,00
	

	IX
	TX. Long Khánh
	
	264,00
	414,00
	1.345,00
	

	32
	Long Khánh
	Xã Bình Lộc
	264,00
	264,00
	264,00
	

	
	Long Khánh mở rộng
	Xã Bảo Vinh
	
	
	931,00
	

	33
	Suối Tre
	Xã Suối Tre
	
	150,00
	150,00
	

	X
	H. Thống Nhất
	
	331,00
	912,00
	912,00
	

	34
	Dầu Giây
	Xã Bàu Hàm và xã Xuân Thạnh
	331,00
	331,00
	331,00
	

	35
	Gia Kiệm
	xã Gia Kiệm
	
	330,00
	330,00
	

	36
	KCN chế biến NSTP (nằm trong khu liên hợp công nông nghiệp Dofico - huyện Thống Nhất, Xuân Lộc)
	Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất
	
	251,00
	251,00
	Nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ, nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp.

	XI
	H. Cẩm Mỹ
	
	
	553,00
	553,00
	

	37
	Cẩm Mỹ
	Xã Thừa Đức
	
	300,00
	300,00
	

	38
	Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học
	Xã Xuân Đường
	
	253,00
	253,00
	Chế biến nông sản thực phẩm, các hoạt chất thiên nhiên, chế phẩm vi sinh, phân vi sinh và các chế phẩm sau nông nghiệp, sản phẩm công nghệ cao,…

	B
	CỤM CÔNG NGHIỆP
	
	
	1.799
	2.000
	

	I
	TP. Biên Hòa
	
	54,48
	209,13
	209,13
	

	1
	CCN Gốm Tân Hạnh
	Xã Tân Hạnh
	54,48
	54,48
	54,48
	

	2
	Cụm CN Dốc 47
	Xã Tam Phước
	
	97,65
	97,65
	

	3
	Cụm CN Tam Phước 1
	Xã Tam Phước
	
	57
	57
	

	II
	H. Long Thành
	
	224,9
	266,90
	266,90
	

	4
	CCN Long Phước 1
	Xã Long Phước
	108
	75,00
	75,00
	

	5
	CCN Tam An
	Xã Tam An
	59,9
	59,90
	59,90
	

	6
	Cụm CN Bình Sơn
	Xã Bình Sơn
	57
	57,00
	57,00
	

	7
	Cụm CN VLXD Phước Bình
	Xã Phước Bình
	
	75,00
	75,00
	

	III
	H. Nhơn Trạch
	
	
	94,00
	94,00
	

	8
	CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
	Xã Phú Thạnh
	
	94,00
	94
	

	IV
	H. Trảng Bom
	
	50,00
	224,00
	237,00
	

	9
	CCN VLXD Hố Nai 3
	Xã Hố Nai
	50,00
	50,00
	50,00
	

	10
	Cụm CN Thanh Bình
	Xã Thanh Bình 
	
	49,00
	49,00
	

	11
	CCN A - Hố Nai 3
	Xã Hố Nai
	
	40,00
	40,00
	

	12
	Cụm CN Hưng Thịnh
	Xã Hưng Thịnh 
	
	35,00
	48,00
	

	13
	Cụm CN An Viễn
	Xã An Viễn
	
	50,00
	50,00
	

	V
	H. Thống Nhất
	
	
	197,00
	197,00
	

	14
	Cụm CN Hưng Lộc
	Xã Hưng Lộc
	
	42,00
	42,00
	

	15
	Cụm CN Quang Trung
	Xã Quang Trung 
	
	80,00
	80,00
	

	16
	Cụm CN Gia Kiệm
	Xã Gia Kiệm
	
	75,00
	75,00
	

	VI
	H. Xuân Lộc
	
	
	39,00
	60,00
	

	17
	Cụm CN Xuân Hưng
	Xã Xuân Hưng 
	
	19,00
	40,00
	

	18
	Cụm CN Suối Cát
	Xã Suối Cát
	
	20,00
	20,00
	

	VII
	H. Cẩm Mỹ
	
	
	157,00
	187,00
	

	19
	Cụm CN Long Giao
	Xã Long Giao
	
	57,00
	57,00
	

	20
	Cụm CN Sông Ray
	Xã Sông Ray
	
	50,00
	80,00
	

	21
	Cụm CN Cọ Dầu 2
	Xã Xuân Đông 
	
	50,00
	50,00
	

	VIII
	H. Định Quán
	
	
	126,00
	163,00
	

	22
	Cụm CN Phú Cường
	Xã Phú Cường 
	
	43,00
	43,00
	

	23
	Cụm CN Phú Vinh
	Xã Phú Vinh 
	
	33,00
	70,00
	

	24
	Cụm CN Phú Túc
	Xã Phú Túc
	
	50,00
	50,00
	

	IX
	H. Vĩnh Cửu
	
	
	426,00
	456,00
	

	25
	CCN Thiện Tân - Thạnh Phú
	Xã Thiện Tân
	
	97,00
	97,00
	

	26
	Cụm CN Thiện Tân
	Xã Thiện Tân
	
	75,00
	75,00
	

	27
	Cụm CN Tân An
	Xã Tân  An
	
	50,00
	50,00
	Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, ít sử dụng nước, không gây ô nhiễm lớn môi trường.

	28
	Cụm CN VLXD Tân An
	Xã Tân An
	
	50,00
	50,00
	

	29
	Cụm CN Trị An
	Xã Trị An
	
	49,00
	49,00
	

	30
	Cụm CN Vĩnh An
	TT. Vĩnh An
	
	50,00
	80,00
	

	31
	Cụm CN Vĩnh Tân
	Xã Vĩnh Tân
	
	55,00
	55,00
	

	X
	H. Tân Phú
	
	
	30,00
	100,00
	

	32
	Cụm CN Phú Thanh
	Xã Phú Thanh 
	
	30,00
	30,00
	

	33
	Cụm CN Phú Trung
	Xã Phú Trung 
	
	 
	30,00
	

	34
	Cụm CN Phú Lộc
	Xã Phú Lộc
	
	 
	20,00
	

	35
	Cụm CN Phú Lập
	Xã Phú Lập
	
	 
	20,00
	

	XI
	TX. Long Khánh
	
	
	30,00
	30,00
	

	36
	Cụm CN Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	
	30,00
	30,00
	

	
	Tổng cộng
	
	
	13.817
	15.400
	


Phụ lục 02: Bảng tính toán phụ tải điện đô thị
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Dân số đô 

thị 

Loại 

đô thị

Dân số đô 

thị 

Loại 

đô thị

Tiêu 

chuẩn cấp 

điện 

(kWh/ng/

năm)

Tmax 

(h/năm)

Tiêu 

chuẩn cấp 

điện 

(kWh/ng/

năm)

Tmax 

(h/năm)

Dân dụngCTCCCộngDân dụngCTCCCộngDân dụngCTCCCộngDân dụngCTCCCộng

1TP. Biên HòaTP. Biên Hòa1.000.000I1.400.000I1.5003.0001500,00525,002025,00500,00175,00675,002.1003.0002.940,001.029,003.969,00980,00343,001.323,00

2TX. Long KhánhTX. Long Khánh115.000III170.000II1.5003.000172,5060,38232,8857,5020,1377,631.5003.000255,0089,25344,2585,0029,75114,75

3Huyện Long Thành100.000230.000100,0030,00130,0033,3310,0043,33275,0082,50357,5091,6727,50119,17

Đô thị Long Thành100.000IV90.000III1.0003.000100,0030,00130,0033,3310,0043,331.5003.000135,0040,50175,5045,0013,5058,50

Đô thị Bình Sơn95.000IV1.0003.0001.0003.00095,0028,50123,5031,679,5041,17

Đô thị Phước Thái45.000V1.0003.0001.0003.00045,0013,5058,5015,004,5019,50

4Huyện Nhơn Trạch170.000245.000255,0076,50331,5085,0025,50110,50367,50110,25477,75122,5036,75159,25

Đô thị Nhơn Trạch170.000II245.000II1.5003.000255,0076,50331,5085,0025,50110,501.5003.000367,50110,25477,75122,5036,75159,25

5Huyện Trảng Bom80.000120.00080,0024,00104,0026,678,0034,67180,0054,00234,0060,0018,0078,00

Đô thị Trảng Bom80.000IV120.000III1.0003.00080,0024,00104,0026,678,0034,671.5003.000180,0054,00234,0060,0018,0078,00

6Huyện Thống Nhất48.00065.00048,0014,4062,4016,004,8020,8065,0019,5084,5021,676,5028,17

Thị trấn Dầu Giây48.000V65.000IV1.0003.00048,0014,4062,4016,004,8020,801.0003.00065,0019,5084,5021,676,5028,17

7Huyện Xuân Lộc28.00050.00028,008,4036,409,332,8012,1350,0015,0065,0016,675,0021,67

Thị trấn Giá Ray28.000V50.000IV1.0003.00028,008,4036,409,332,8012,131.0003.00050,0015,0065,0016,675,0021,67

8Huyện Cẩm Mỹ30.00065.00030,009,0039,0010,003,0013,0065,0019,5084,5021,676,5028,17

Thị trấn Long Giao30.000V65.000IV1.0003.00030,009,0039,0010,003,0013,001.0003.00065,0019,5084,5021,676,5028,17

9Huyện Vĩnh Cửu28.000120.00028,008,4036,409,332,8012,13120,0036,00156,0040,0012,0052,00

Thị trấn Vĩnh An28.000V40.000IV1.0003.00028,008,4036,409,332,8012,131.0003.00040,0012,0052,0013,334,0017,33

Đô thị Thạnh Phú70.000IV1.0003.0001.0003.00070,0021,0091,0023,337,0030,33

Thị trấn Phú Lý10.000V1.0003.0001.0003.00010,003,0013,003,331,004,33

10Huyện Định Quán35.00080.00035,0010,5045,5011,673,5015,1780,0024,00104,0026,678,0034,67

Thị trấn Định Quán35.000V50.000IV1.0003.00035,0010,5045,5011,673,5015,171.0003.00050,0015,0065,0016,675,0021,67

Thị trấn Phú Túc10.000V1.0003.0001.0003.00010,003,0013,003,331,004,33

Đô thị La Ngà20.000V1.0003.0001.0003.00020,006,0026,006,672,008,67

11Huyện Tân Phú35.00050.00035,0010,5045,5011,673,5015,1750,0015,0065,0016,675,0021,67

Thị trấn Tân Phú35.000V50.000IV1.0003.00035,0010,5045,5011,673,5015,171.0003.00050,0015,0065,0016,675,0021,67

Cộng2.311,50777,083.088,58770,50259,031.029,534.447,501.494,005.941,501.482,50498,001.980,50

Hệ số sử dụng0,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,80

Số lượng yêu cầu1.849,20621,662.470,86616,40207,22823,623.558,001.195,204.753,201.186,00398,401.584,40

Công suất điện (MW)Điện năng (triệu kWh/năm)Công suất điện (MW)Điện năng (triệu kWh/năm)

TTĐơn vị hành chínhTên đô thị

Dân sốPhụ tải điện dự kiến

Năm 2020Năm 2030


Phụ lục 03: Bảng kê phụ tải điện nông thôn
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Công 

suất điện 

(MW)

1TP. Biên Hòa

72,0024,00

 - Dân dụng

100.0006003.00060,0020,006003.000

 - Công trình công cộng

12,004,00

2TX. Long Khánh

40,2213,4150,4016,80

 - Dân dụng

55.86070.0006003.00033,5211,176003.00042,0014,00

 - Công trình công cộng

6,702,238,402,80

3Huyện Long Thành

108,0036,0043,2014,40

 - Dân dụng

150.00060.0006003.00090,0030,006003.00036,0012,00

 - Công trình công cộng

18,006,007,202,40

4Huyện Nhơn Trạch

64,8021,6075,6025,20

 - Dân dụng90.000105.000

6003.00054,0018,006003.00063,0021,00

 - Công trình công cộng

10,803,6012,604,20

5Huyện Vĩnh Cửu

81,0027,0025,208,40

 - Dân dụng112.50035.000

6003.00067,5022,506003.00021,007,00

 - Công trình công cộng

13,504,504,201,40

6Huyện Tân Phú

95,0431,6890,0030,00

 - Dân dụng132.000125.000

6003.00079,2026,406003.00075,0025,00

 - Công trình công cộng

15,845,2815,005,00

7Huyện Định Quán

125,2841,7697,2032,40

 - Dân dụng174.000135.000

6003.000104,4034,806003.00081,0027,00

 - Công trình công cộng

20,886,9616,205,40

8Huyện Xuân Lộc

145,4448,48136,8045,60

 - Dân dụng202.000190.000

6003.000121,2040,406003.000114,0038,00

 - Công trình công cộng

24,248,0822,807,60

9Huyện Trảng Bom

144,0048,00122,4040,80

 - Dân dụng200.000170.000

6003.000120,0040,006003.000102,0034,00

 - Công trình công cộng

24,008,0020,406,80

10Huyện Thống Nhất

86,4028,8079,2026,40

 - Dân dụng120.000110.000

6003.00072,0024,006003.00066,0022,00

 - Công trình công cộng

14,404,8013,204,40

11Huyện Cẩm Mỹ

90,0030,0072,0024,00

 - Dân dụng125.000100.000

6003.00075,0025,006003.00060,0020,00

 - Công trình công cộng

15,005,0012,004,00

Cộng1.052,18350,73792,00264,00

Hệ số sử dụng0,800,800,800,80

Số lượng yêu cầu841,74280,58633,60211,20

TTĐơn vị hành chính

Dân số nông thôn

Phụ tải điện dự kiến

Năm 2020Năm 2030


Phụ lục 04: Bảng kê phụ tải điện công nghiệp

(Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp: 200 KW/ha. 
Thời gian sử dụng công suất cực đại: 4.000h/năm)

	TT
	Tên khu, cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Công suất (MW)
	Điện năng (triệu kWh/năm)

	
	
	Năm 2020
	Năm 2030
	Năm 2020
	Năm 2030
	Năm 2020
	Năm 2030

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP
	12.018,00
	13.400,00
	2.403,60
	2.680,00
	9.614,40
	10.720,00

	I
	TP. Biên Hòa
	1.505,00
	1.505,00
	301,00
	301,00
	1.204,00
	1.204,00

	1
	Biên Hòa I
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Biên Hòa II
	365,00
	365,00
	73,00
	73,00
	292,00
	292,00

	3
	Amata (GĐ 01 và 02)
	494,00
	494,00
	98,80
	98,80
	395,20
	395,20

	 
	Amata mở rộng
	180,00
	180,00
	36,00
	36,00
	144,00
	144,00

	4
	Loteco
	100,00
	100,00
	20,00
	20,00
	80,00
	80,00

	5
	Agtex Long Bình
	43,00
	43,00
	8,60
	8,60
	34,40
	34,40

	6
	Tam Phước
	323,00
	323,00
	64,60
	64,60
	258,40
	258,40

	II
	H. Long Thành
	2.515,00
	2.515,00
	503,00
	503,00
	2.012,00
	2.012,00

	7
	Gò Dầu
	184,00
	184,00
	36,80
	36,80
	147,20
	147,20

	8
	Long Thành
	488,00
	488,00
	97,60
	97,60
	390,40
	390,40

	9
	An Phước
	130,00
	130,00
	26,00
	26,00
	104,00
	104,00

	 
	An Phước mở rộng
	71,00
	71,00
	14,20
	14,20
	56,80
	56,80

	10
	Lộc An - Bình Sơn
	498,00
	498,00
	99,60
	99,60
	398,40
	398,40

	11
	Long Đức
	283,00
	283,00
	56,60
	56,60
	226,40
	226,40

	 
	Long Đức mở rộng
	251,00
	251,00
	50,20
	50,20
	200,80
	200,80

	12
	Phước Bình
	190,00
	190,00
	38,00
	38,00
	152,00
	152,00

	13
	KCN công nghệ cao Long Thành
	420,00
	420,00
	84,00
	84,00
	336,00
	336,00

	III
	H. Nhơn Trạch
	3.342,00
	3.342,00
	668,40
	668,40
	2.673,60
	2.673,60

	14
	Nhơn Trạch I
	430,00
	430,00
	86,00
	86,00
	344,00
	344,00

	15
	Nhơn Trạch II
	347,00
	347,00
	69,40
	69,40
	277,60
	277,60

	16
	Nhơn Trạch II - Nhơn Phú
	183,00
	183,00
	36,60
	36,60
	146,40
	146,40

	17
	Nhơn Trạch II - Lộc Khang
	70,00
	70,00
	14,00
	14,00
	56,00
	56,00

	18
	Nhơn Trạch III ( GĐ 01)
	337,00
	337,00
	67,40
	67,40
	269,60
	269,60

	 
	Nhơn Trạch III ( GĐ 02)
	351,00
	351,00
	70,20
	70,20
	280,80
	280,80

	19
	Dệt may Nhơn Trạch
	184,00
	184,00
	36,80
	36,80
	147,20
	147,20

	20
	Nhơn Trạch V
	302,00
	302,00
	60,40
	60,40
	241,60
	241,60

	21
	Nhơn Trạch VI
	315,00
	315,00
	63,00
	63,00
	252,00
	252,00

	22
	Ông Kèo
	823,00
	823,00
	164,60
	164,60
	658,40
	658,40

	IV
	H. Trảng Bom
	2.000,00
	2.110,00
	400,00
	422,00
	1.600,00
	1.688,00

	23
	Sông Mây (GĐ 01)
	250,00
	250,00
	50,00
	50,00
	200,00
	200,00

	 
	Sông Mây (GĐ 02)
	224,00
	224,00
	44,80
	44,80
	179,20
	179,20

	 
	Sông Mây mở rộng
	 
	110,00
	 
	22,00
	 
	88,00

	24
	Hố Nai (GĐ 01)
	226,00
	226,00
	45,20
	45,20
	180,80
	180,80

	 
	Hố Nai (GĐ 02)
	271,00
	271,00
	54,20
	54,20
	216,80
	216,80

	25
	Bàu Xéo
	500,00
	500,00
	100,00
	100,00
	400,00
	400,00

	26
	Giang Điền
	529,00
	529,00
	105,80
	105,80
	423,20
	423,20

	V
	H. Định Quán
	161,00
	161,00
	32,20
	32,20
	128,80
	128,80

	27
	Định Quán 
	54,00
	54,00
	10,80
	10,80
	43,20
	43,20

	 
	Định Quán (GĐ 02)
	107,00
	107,00
	21,40
	21,40
	85,60
	85,60

	VI
	H. Xuân Lộc
	309,00
	350,00
	61,80
	70,00
	247,20
	280,00

	28
	Xuân Lộc
	109,00
	109,00
	21,80
	21,80
	87,20
	87,20

	 
	Xuân Lộc mở rộng
	200,00
	200,00
	40,00
	40,00
	160,00
	160,00

	 
	Xuân Lộc mở rộng (GĐ 02)
	 
	41,00
	 
	8,20
	 
	32,80

	VII
	H. Vĩnh Cửu
	177,00
	177,00
	35,40
	35,40
	141,60
	141,60

	29
	Thạnh Phú
	177,00
	177,00
	35,40
	35,40
	141,60
	141,60

	VIII
	H. Tân Phú
	130,00
	430,00
	26,00
	86,00
	104,00
	344,00

	30
	Tân Phú
	54,00
	54,00
	10,80
	10,80
	43,20
	43,20

	 
	Tân Phú mở rộng
	76,00
	76,00
	15,20
	15,20
	60,80
	60,80

	31
	Tân Phú 2
	 
	300,00
	 
	60,00
	 
	240,00

	IX
	TX. Long Khánh
	414,00
	1.345,00
	82,80
	269,00
	331,20
	1.076,00

	32
	Long Khánh
	264,00
	264,00
	52,80
	52,80
	211,20
	211,20

	 
	Long Khánh mở rộng
	 
	931,00
	 
	186,20
	 
	744,80

	33
	Suối Tre
	150,00
	150,00
	30,00
	30,00
	120,00
	120,00

	X
	H. Thống Nhất
	912,00
	912,00
	182,40
	182,40
	729,60
	729,60

	34
	Dầu Giây
	331,00
	331,00
	66,20
	66,20
	264,80
	264,80

	35
	Gia Kiệm
	330,00
	330,00
	66,00
	66,00
	264,00
	264,00

	36
	KCN chế biến NSTP (nằm trong Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico - huyện Thống Nhất, Xuân Lộc)
	251,00
	251,00
	50,20
	50,20
	200,80
	200,80

	XI
	H. Cẩm Mỹ
	553,00
	553,00
	110,60
	110,60
	442,40
	442,40

	37
	Cẩm Mỹ
	300,00
	300,00
	60,00
	60,00
	240,00
	240,00

	38
	KCN công nghệ cao chuyên ngành sinh học
	253,00
	253,00
	50,60
	50,60
	202,40
	202,40

	B
	CỤM CÔNG NGHIỆP
	1.799,03
	2.000,03
	359,81
	400,01
	1.439,22
	1.600,02

	I
	TP. Biên Hòa
	209,13
	209,13
	41,83
	41,83
	167,30
	167,30

	1
	CCN Gốm Tân Hạnh
	54,48
	54,48
	10,90
	10,90
	43,58
	43,58

	2
	Cụm CN Dốc 47
	97,65
	97,65
	19,53
	19,53
	78,12
	78,12

	3
	Cụm CN Tam Phước 1
	57,00
	57,00
	11,40
	11,40
	45,60
	45,60

	II
	H. Long Thành
	266,90
	266,90
	53,38
	53,38
	213,52
	213,52

	4
	CCN Long Phước 1
	75,00
	75,00
	15,00
	15,00
	60,00
	60,00

	5
	CCN Tam An
	59,90
	59,90
	11,98
	11,98
	47,92
	47,92

	6
	Cụm CN Bình Sơn
	57,00
	57,00
	11,40
	11,40
	45,60
	45,60

	7
	Cụm CN VLXD Phước Bình
	75,00
	75,00
	15,00
	15,00
	60,00
	60,00

	III
	H. Nhơn Trạch
	94,00
	94,00
	18,80
	18,80
	75,20
	75,20

	8
	CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
	94,00
	94,00
	18,80
	18,80
	75,20
	75,20

	IV
	H. Trảng Bom
	224,00
	237,00
	44,80
	47,40
	179,20
	189,60

	9
	CCN VLXD Hố Nai 3
	50,00
	50,00
	10,00
	10,00
	40,00
	40,00

	10
	Cụm CN Thanh Bình
	49,00
	49,00
	9,80
	9,80
	39,20
	39,20

	11
	CCN A - Hố Nai 3
	40,00
	40,00
	8,00
	8,00
	32,00
	32,00

	12
	Cụm CN Hưng Thịnh
	35,00
	48,00
	7,00
	9,60
	28,00
	38,40

	13
	Cụm CN An Viễn
	50,00
	50,00
	10,00
	10,00
	40,00
	40,00

	V
	H. Thống Nhất
	197,00
	197,00
	39,40
	39,40
	157,60
	157,60

	14
	Cụm CN Hưng Lộc
	42,00
	42,00
	8,40
	8,40
	33,60
	33,60

	15
	Cụm CN Quang Trung
	80,00
	80,00
	16,00
	16,00
	64,00
	64,00

	16
	Cụm CN Gia Kiệm - Socklu
	75,00
	75,00
	15,00
	15,00
	60,00
	60,00

	VI
	H. Xuân Lộc
	39,00
	60,00
	7,80
	12,00
	31,20
	48,00

	17
	Cụm CN Xuân Hưng
	19,00
	40,00
	3,80
	8,00
	15,20
	32,00

	18
	Cụm CN Suối Cát
	20,00
	20,00
	4,00
	4,00
	16,00
	16,00

	VII
	H. Cẩm Mỹ
	157,00
	187,00
	31,40
	37,40
	125,60
	149,60

	19
	Cụm CN Long Giao
	57,00
	57,00
	11,40
	11,40
	45,60
	45,60

	20
	Cụm CN Sông Ray
	50,00
	80,00
	10,00
	16,00
	40,00
	64,00

	21
	Cụm CN Cọ Dầu 2
	50,00
	50,00
	10,00
	10,00
	40,00
	40,00

	VIII
	H. Định Quán
	126,00
	163,00
	25,20
	32,60
	100,80
	130,40

	22
	Cụm CN Phú Cường
	43,00
	43,00
	8,60
	8,60
	34,40
	34,40

	23
	Cụm CN Phú Vinh
	33,00
	70,00
	6,60
	14,00
	26,40
	56,00

	24
	Cụm CN Phú Túc
	50,00
	50,00
	10,00
	10,00
	40,00
	40,00

	IX
	H. Vĩnh Cửu
	426,00
	456,00
	85,20
	91,20
	340,80
	364,80

	25
	CCN Thiện Tân - Thạnh Phú
	97,00
	97,00
	19,40
	19,40
	77,60
	77,60

	26
	Cụm CN Thiện Tân
	75,00
	75,00
	15,00
	15,00
	60,00
	60,00

	27
	Cụm CN Tân An
	50,00
	50,00
	10,00
	10,00
	40,00
	40,00

	28
	Cụm CN VLXD Tân An
	50,00
	50,00
	10,00
	10,00
	40,00
	40,00

	29
	Cụm CN Trị An
	49,00
	49,00
	9,80
	9,80
	39,20
	39,20

	30
	Cụm CN Vĩnh An
	50,00
	80,00
	10,00
	16,00
	40,00
	64,00

	31
	Cụm CN Vĩnh Tân
	55,00
	55,00
	11,00
	11,00
	44,00
	44,00

	X
	H. Tân Phú
	30,00
	100,00
	6,00
	20,00
	24,00
	80,00

	32
	Cụm CN Phú Thanh
	30,00
	30,00
	6,00
	6,00
	24,00
	24,00

	33
	Cụm CN Phú Trung
	 
	30,00
	 
	6,00
	 
	24,00

	34
	Cụm CN Phú Lộc
	 
	20,00
	 
	4,00
	 
	16,00

	35
	Cụm CN Phú Lập
	 
	20,00
	 
	4,00
	 
	16,00

	XI
	TX. Long Khánh
	30,00
	30,00
	6,00
	6,00
	24,00
	24,00

	36
	Cụm CN Bàu Trâm
	30,00
	30,00
	6,00
	6,00
	24,00
	24,00

	 
	Cộng
	13.817
	15.400
	2.763,41
	3.080,01
	11.053,62
	12.320,02

	 
	Hệ số sử dụng
	 
	 
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	 
	Số lượng yêu cầu
	 
	 
	2.210,72
	2.464,00
	8.842,90
	9.856,02



      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                             In tại Xí nghiệp In Đồng Nai
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		Bụi
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1408.86
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11.88
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				Döï baùo Daân soá ñoâ thò, noâng thoân

		TT		Hạng mục		Hiện trạng năm 2010						Dự báo

						Tổng		Đô thị		Nông thôn		Dân số toàn huyện, thị																Dân số đô thị										Dân số nông thôn

												2015				2020				2025				2030				2015		2020		2025		2030				2015				2020				2025				2030

		1		TP. Biên Hòa		820,128		678,683		141,445		0				0				0				0				0		0		0		0				0				0				0				0

		2		TX. Long Khánh		132,849		52,219		80,630		0				0				0				0				0		0		0		0				0				0				0				0

		3		Huyện Long Thành		197,792		28,318		169,474		190,000				205,000				200,000				210,000				40,000		65,000		80,000		110,000				150,000				140,000				120,000		140,000		100,000

		4		Huyện Nhơn Trạch		168,174		0		168,174		310,000				560,000				600,500				646,000				250,000		500,000		550,000		600,000				60,000				60,000				50,500				46,000

		5		Huyện Vĩnh Cửu		130,167		23,740		106,427		136,500		0		143,000		0		148,000		0		154,000		0		25,000		30,000		33,000		35,000				111,500				113,000				115,000				119,000

		6		Huyện Tân Phú		158,529		21,935		136,594		166,000		0		173,000		0		180,000		0		187,000		0		24,000		28,000		30,000		33,000				142,000				145,000		145,000		150,000		145,000		154,000

		7		Huyện Định Quán		197,489		20,356		177,133		210,000		0		215,000		0		224,000		0		230,000		0		22,000		25,000		28,000		30,000				188,000				190,000		200,000		196,000		200,000		200,000

		8		Huyện Xuân Lộc		212,153		13,103		199,050		220,000		0		235,000		0		260,000		0		250,000		0		20,000		25,000		35,000		50,000				200,000				210,000		200,000		225,000		200,000		200,000

		9		Huyện Trảng Bom		257,980		20,540		237,440		264,000		0		281,000		0		310,000		0		300,000		0		24,000		45,000		65,000		80,000				240,000				236,000		250,000		245,000		250,000		220,000

		10		Huyện Thống Nhất		151,654		0		151,654		155,000		0		160,000		0		165,000		0		193,000		0		15,000		18,000		20,000		45,000				140,000				142,000		150,000		145,000		150,000		148,000

		11		Huyện Cẩm Mỹ		142,527		0		142,527		147,000		0		155,000		0		160,000		0		168,000		0		15,000		20,000		24,000		28,000				132,000				135,000				136,000				140,000

				Toàn tỉnh		2,569,442		858,894		1,710,548		1,798,500				2,127,000				2,247,500				2,338,000				435,000		756,000		865,000		1,011,000		0		1,363,500		0		1,371,000		945,000		1,382,500		1,085,000		1,327,000

														0		1,362,000		0		1,447,000

																				1,447,000

		a		Theo QĐ PD KT XH

				- Dân số								2,700,000				2.800.000-2.900.000

				- Tỷ lệ đô thị hóa (%)				33.43

		b		Theo QĐ phê duyệt NVTK

				- Dân số								2,700,000				2.800.000-2.900.000								3,050,000				1.215.000 - 1.350.000		1.450.000-1.740.000				1.914.000-2.392.000

				- Tỷ lệ đô thị hóa																								45 - 50		50 - 60				60 - 75

		c		Theo quy hoạch

				- Dân số

				- Tỷ lệ đô thị hóa																								24.19		35.54		38.49		43.24

				Đất CN năm 2020		10000

				Đất CN năm 2030		18000

				Bụi		8.18		147.24

				SO2		78.27		1408.86

				NO 2		5.11		91.98

				CO		2.42		43.56

				THC		0.66		11.88
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Sheet3

						DÖÏ BAÙO DAÂN SOÁ ÑOÂ THÒ TÆNH ĐỒNG NAI 10-2011

		TT		Đơn vị hành chính		Tên đô thị		Tính chất chức năng,		Hiện trạng năm 2010										Dự báo

																				2015										2020										2025										2030												Hiện trạng		2015		2020		2025		2030

										Dân số toàn đô thị (người)				Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)		Theo KT-XH		Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)		Theo KT-XH		Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)				Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)				Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)						Chæ tieâu ñaát ñoâ thò -m2/ng - theo QHÑTNT tænh vaø QHC ñoâ thò ñöôïc duyeät

		I		TP. Biên Hòa		TP. Biên Hòa		Đô thị cấp vùng; Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHKT của tỉnh		820,128				678,683		II				1,000,000		174,064		900,000		II		10,800		1,100,000		198,582		1,000,000		II		12,000		1,150,000		220,912		1,100,000		I		13,200		1,250,000		245,361		1,200,000		I		18,000				0		120		120		120		150.0

																1										1										1										1										1

		II		TX. Long Khánh		TX. Long Khánh		Trung tâm vùng phía Đông		132,849				52,219		III				150,000				75,000		III				180,000				120,000		III				200,000				150,000		II				250,000				220,000		II

																1										1										1										1										1

		III		Huyện Long Thành										28,318		1								60,000		2								95,000		2								125,000		2								175,000		2

						Đô thị Long Thành		Trung tâm vùng phía Tây						28,318		V				90,000		60,000		40,000		IV		480		110,000		120,000		65,000		IV		780		120,000				80,000		III		1,200		150,000				110,000		III		2,200						120		120		150		200

						Đô thị sân bay		Đô thị kinh tế																20,000		V		300						30,000		V		450						45,000		IV		900						65,000		IV		1,625						150		150		200		250		6.000 - 8.000		150 - 200

		IV		Huyện Nhơn Trạch										0		0						60,000		250,000		1		3,000		600,000		120,000		512,000		2		6,180		620,000		0		566,000		2		8,570		650,000		0		620,000		2		12,500

						Đô thị Nhơn Trạch		Trung tâm vùng phía Nam						0		0				300,000		60,000		250,000		IV		3,000		600,000		120,000		500,000		II		6,000		620,000				550,000		II		8,250		650,000				600,000		II		12,000						120		120		150		200

						Đô thị cảng		Thị trấn huyện lỵ mới																0		0		0						12,000		V		180						16,000		V		320						20,000		V		500						150		150		200		250		6.000 - 8.000		150 - 200

		V		Huyện Trảng Bom								0		20,540		1						12,755		24,000		1		360				13,708		45,000		1		675				14,353		65,000		0		1,300				14,990		80,000		2		2,000

						Đô thị Trảng Bom		Trung tâm vùng phía Bắc						20,540		V						12,755		24,000		V		360				13,708		45,000		IV		675				14,353		65,000		IV		1,300		120,000		14,990		80,000		III		2,000						150		150		200		250

		VI		Huyện Thống Nhất								0		0		0						13,021		15,000		1		225				15,387		18,000		1		270				18,000		20,000		1		400				20,000		45,000		1		1,125

						Thị trấn Dầu Giây		Thị trấn huyện lỵ						0		V						13,021		15,000		V		225				15,387		18,000		V		270				18,000		20,000		V		400				20,000		45,000		IV		1,125						150		150		200		250

		VII		Huyện Xuân Lộc								0		13,103		1						33,135		20,000		1		300				50,000		25,000		1		375				0		35,000		1		700				0		50,000		1		1,250

						Thị trấn Giá Ray		Thị trấn huyện lỵ						13,103		V						33,135		20,000		V		300				50,000		25,000		V		375						35,000		IV		700						50,000		IV		1,250						150		150		200		250

		VIII		Huyện Cẩm Mỹ								0		0		0						0		15,000		1		225				0		20,000		1		300				0		24,000		1		480				0		28,000		1		700

						Thị trấn Cẩm Mỹ		Thị trấn huyện lỵ						0		V								15,000		V		225						20,000		V		300						24,000		V		480						28,000		V		700						150		150		200		250

		IX		Huyện Vĩnh Cửu								0		23,740		1						10,621		25,000		1		375				11,163		30,000		1		450				0		33,000		1		660				0		35,000		1		875

						Thị trấn Vĩnh An		Thị trấn huyện lỵ						23,740		V						10,621		25,000				375				11,163		30,000				450						33,000				660						35,000		V		875						150		150		200		250

		X		Huyện Định Quán								0		20,356		1						10,621		22,000		1		330				11,163		25,000		1		375				0		28,000		1		560				0		30,000		1		750

						Thị trấn Định Quán		Thị trấn huyện lỵ						20,356		V						10,621		22,000				330				11,163		25,000				375						28,000				560						30,000		IV		750						150		150		200		250

		XI		Huyện Tân Phú								0		21,935		1						10,621		24,000		1		360				11,163		28,000		1		420				0		30,000		1		600				0		33,000		1		825

						Thị trấn Tân Phú		Thị trấn huyện lỵ						21,935		V						10,621		24,000				360				11,163		28,000				420						30,000				600						33,000		V		825						150		150		200		250

				Toàn tỉnh								0		858,894		8						0		1,430,000		12		15,975				0		1,918,000		13		21,045				0		2,176,000		12		26,470				0		2,516,000		14		38,025						112		110		122		151.13

				KT-XH

				Dân số																				618,510										727,780

				Tỷ lệ												26%								33%										37%

				NVTK

				Dân số																				1.215.000 - 1.350.000				8400						1.450.000-1.740.000				16,800						c										1.914.000-2.392.000				22,300

				Tỷ lệ

				Đất XD đô thị






_1386750981.xls
Chart1

		SS

		BOD5

		COD



160

98.64

201



Sheet2

		

				Döï baùo Daân soá ñoâ thò, noâng thoân

		TT		Hạng mục		Hiện trạng năm 2010						Dự báo

						Tổng		Đô thị		Nông thôn		Dân số toàn huyện, thị																Dân số đô thị										Dân số nông thôn

												2015				2020				2025				2030				2015		2020		2025		2030				2015				2020				2025				2030

		1		TP. Biên Hòa		820,128		678,683		141,445		0				0				0				0				0		0		0		0				0				0				0				0

		2		TX. Long Khánh		132,849		52,219		80,630		0				0				0				0				0		0		0		0				0				0				0				0

		3		Huyện Long Thành		197,792		28,318		169,474		190,000				205,000				200,000				210,000				40,000		65,000		80,000		110,000				150,000				140,000				120,000		140,000		100,000

		4		Huyện Nhơn Trạch		168,174		0		168,174		310,000				560,000				600,500				646,000				250,000		500,000		550,000		600,000				60,000				60,000				50,500				46,000

		5		Huyện Vĩnh Cửu		130,167		23,740		106,427		136,500		0		143,000		0		148,000		0		154,000		0		25,000		30,000		33,000		35,000				111,500				113,000				115,000				119,000

		6		Huyện Tân Phú		158,529		21,935		136,594		166,000		0		173,000		0		180,000		0		187,000		0		24,000		28,000		30,000		33,000				142,000				145,000		145,000		150,000		145,000		154,000

		7		Huyện Định Quán		197,489		20,356		177,133		210,000		0		215,000		0		224,000		0		230,000		0		22,000		25,000		28,000		30,000				188,000				190,000		200,000		196,000		200,000		200,000

		8		Huyện Xuân Lộc		212,153		13,103		199,050		220,000		0		235,000		0		260,000		0		250,000		0		20,000		25,000		35,000		50,000				200,000				210,000		200,000		225,000		200,000		200,000

		9		Huyện Trảng Bom		257,980		20,540		237,440		264,000		0		281,000		0		310,000		0		300,000		0		24,000		45,000		65,000		80,000				240,000				236,000		250,000		245,000		250,000		220,000

		10		Huyện Thống Nhất		151,654		0		151,654		155,000		0		160,000		0		165,000		0		193,000		0		15,000		18,000		20,000		45,000				140,000				142,000		150,000		145,000		150,000		148,000

		11		Huyện Cẩm Mỹ		142,527		0		142,527		147,000		0		155,000		0		160,000		0		168,000		0		15,000		20,000		24,000		28,000				132,000				135,000				136,000				140,000

				Toàn tỉnh		2,569,442		858,894		1,710,548		1,798,500				2,127,000				2,247,500				2,338,000				435,000		756,000		865,000		1,011,000		0		1,363,500		0		1,371,000		945,000		1,382,500		1,085,000		1,327,000

														0		1,362,000		0		1,447,000

																				1,447,000

		a		Theo QĐ PD KT XH

				- Dân số								2,700,000				2.800.000-2.900.000

				- Tỷ lệ đô thị hóa (%)				33.43

		b		Theo QĐ phê duyệt NVTK

				- Dân số								2,700,000				2.800.000-2.900.000								3,050,000				1.215.000 - 1.350.000		1.450.000-1.740.000				1.914.000-2.392.000

				- Tỷ lệ đô thị hóa																								45 - 50		50 - 60				60 - 75

		c		Theo quy hoạch

				- Dân số

				- Tỷ lệ đô thị hóa																								24.19		35.54		38.49		43.24

				Đất CN năm 2020		10000

				Đất CN năm 2030		18000

				Bụi		8.18		147.24

				SO2		78.27		1408.86

				NO 2		5.11		91.98

				CO		2.42		43.56

				THC		0.66		11.88

								720,000

				THÔNG SỐ		NỒNG ĐỘ TRUNG BÌNH

						(mg/l)

				SS		222		160

				BOD5		137		98.64

				COD		279		201
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						DÖÏ BAÙO DAÂN SOÁ ÑOÂ THÒ TÆNH ĐỒNG NAI 10-2011

		TT		Đơn vị hành chính		Tên đô thị		Tính chất chức năng,		Hiện trạng năm 2010										Dự báo

																				2015										2020										2025										2030												Hiện trạng		2015		2020		2025		2030

										Dân số toàn đô thị (người)				Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)		Theo KT-XH		Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)		Theo KT-XH		Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)				Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)		Dân số toàn đô thị (người)				Dân số đô thị (người)		Loại đô thị		Đất XD đô thị (ha)						Chæ tieâu ñaát ñoâ thò -m2/ng - theo QHÑTNT tænh vaø QHC ñoâ thò ñöôïc duyeät

		I		TP. Biên Hòa		TP. Biên Hòa		Đô thị cấp vùng; Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHKT của tỉnh		820,128				678,683		II				1,000,000		174,064		900,000		II		10,800		1,100,000		198,582		1,000,000		II		12,000		1,150,000		220,912		1,100,000		I		13,200		1,250,000		245,361		1,200,000		I		18,000				0		120		120		120		150.0

																1										1										1										1										1

		II		TX. Long Khánh		TX. Long Khánh		Trung tâm vùng phía Đông		132,849				52,219		III				150,000				75,000		III				180,000				120,000		III				200,000				150,000		II				250,000				220,000		II

																1										1										1										1										1

		III		Huyện Long Thành										28,318		1								60,000		2								95,000		2								125,000		2								175,000		2

						Đô thị Long Thành		Trung tâm vùng phía Tây						28,318		V				90,000		60,000		40,000		IV		480		110,000		120,000		65,000		IV		780		120,000				80,000		III		1,200		150,000				110,000		III		2,200						120		120		150		200

						Đô thị sân bay		Đô thị kinh tế																20,000		V		300						30,000		V		450						45,000		IV		900						65,000		IV		1,625						150		150		200		250		6.000 - 8.000		150 - 200

		IV		Huyện Nhơn Trạch										0		0						60,000		250,000		1		3,000		600,000		120,000		512,000		2		6,180		620,000		0		566,000		2		8,570		650,000		0		620,000		2		12,500

						Đô thị Nhơn Trạch		Trung tâm vùng phía Nam						0		0				300,000		60,000		250,000		IV		3,000		600,000		120,000		500,000		II		6,000		620,000				550,000		II		8,250		650,000				600,000		II		12,000						120		120		150		200

						Đô thị cảng		Thị trấn huyện lỵ mới																0		0		0						12,000		V		180						16,000		V		320						20,000		V		500						150		150		200		250		6.000 - 8.000		150 - 200

		V		Huyện Trảng Bom								0		20,540		1						12,755		24,000		1		360				13,708		45,000		1		675				14,353		65,000		0		1,300				14,990		80,000		2		2,000

						Đô thị Trảng Bom		Trung tâm vùng phía Bắc						20,540		V						12,755		24,000		V		360				13,708		45,000		IV		675				14,353		65,000		IV		1,300		120,000		14,990		80,000		III		2,000						150		150		200		250

		VI		Huyện Thống Nhất								0		0		0						13,021		15,000		1		225				15,387		18,000		1		270				18,000		20,000		1		400				20,000		45,000		1		1,125

						Thị trấn Dầu Giây		Thị trấn huyện lỵ						0		V						13,021		15,000		V		225				15,387		18,000		V		270				18,000		20,000		V		400				20,000		45,000		IV		1,125						150		150		200		250

		VII		Huyện Xuân Lộc								0		13,103		1						33,135		20,000		1		300				50,000		25,000		1		375				0		35,000		1		700				0		50,000		1		1,250

						Thị trấn Giá Ray		Thị trấn huyện lỵ						13,103		V						33,135		20,000		V		300				50,000		25,000		V		375						35,000		IV		700						50,000		IV		1,250						150		150		200		250

		VIII		Huyện Cẩm Mỹ								0		0		0						0		15,000		1		225				0		20,000		1		300				0		24,000		1		480				0		28,000		1		700

						Thị trấn Cẩm Mỹ		Thị trấn huyện lỵ						0		V								15,000		V		225						20,000		V		300						24,000		V		480						28,000		V		700						150		150		200		250

		IX		Huyện Vĩnh Cửu								0		23,740		1						10,621		25,000		1		375				11,163		30,000		1		450				0		33,000		1		660				0		35,000		1		875

						Thị trấn Vĩnh An		Thị trấn huyện lỵ						23,740		V						10,621		25,000				375				11,163		30,000				450						33,000				660						35,000		V		875						150		150		200		250

		X		Huyện Định Quán								0		20,356		1						10,621		22,000		1		330				11,163		25,000		1		375				0		28,000		1		560				0		30,000		1		750

						Thị trấn Định Quán		Thị trấn huyện lỵ						20,356		V						10,621		22,000				330				11,163		25,000				375						28,000				560						30,000		IV		750						150		150		200		250

		XI		Huyện Tân Phú								0		21,935		1						10,621		24,000		1		360				11,163		28,000		1		420				0		30,000		1		600				0		33,000		1		825

						Thị trấn Tân Phú		Thị trấn huyện lỵ						21,935		V						10,621		24,000				360				11,163		28,000				420						30,000				600						33,000		V		825						150		150		200		250

				Toàn tỉnh								0		858,894		8						0		1,430,000		12		15,975				0		1,918,000		13		21,045				0		2,176,000		12		26,470				0		2,516,000		14		38,025						112		110		122		151.13

				KT-XH

				Dân số																				618,510										727,780

				Tỷ lệ												26%								33%										37%

				NVTK

				Dân số																				1.215.000 - 1.350.000				8400						1.450.000-1.740.000				16,800						c										1.914.000-2.392.000				22,300

				Tỷ lệ

				Đất XD đô thị






